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CHƯƠNG 1. CỦNG CỐ KIẾN THỨC HỌC PHẦN DỰ TOÁN  

1.1. Căn cứ pháp lý 

 Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

 Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng 

 Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng công 
trình 

 Phụ lục IV Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn 
giá nhân công xây dựng 

 Phụ lục V Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định bảng 
giá ca máy và thiết bị 

 Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP về phân loại công trình xây dựng 

1.2. Dự toán xây dựng công trình là gì ? 

Dự toán xây dựng công trình được hiểu là tổng hợp các chi phí dự kiến cần thiết để 
hoàn thành một công trình, dựa trên thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu 
công việc phải thực hiện của công trình được triển khai sau khi hoàn thiện thiết kế cơ sở 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công, trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ 
thuật đầu tư xây dựng. Bao gồm: 

Xét trên góc độ pháp lý, căn cứ Điều 8 của Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính ở giai đoạn trước 
khi lựa chọn nhà thầu để xây dựng công trình, các công trình, các gói thầu, được xác định 
trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế 3 bước hoặc thiết kế bản 
vẽ thi công đối với thiết kế 2 bước hoặc thiết kế FEED đối với trường hợp thực hiện theo 
hình thức EPC, EC, EP, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, đơn giá xây dựng. 

1.3. Tầm quan trọng của việc lập dự toán trong xây dựng công trình 

Trước hết, chúng ta cần nhận thức rõ rằng dự toán xây dựng đóng vai trò quan trọng 
trong việc quản lý chi phí của dự án xây dựng. Nó hỗ trợ việc quản lý chi phí thông qua việc 
dự báo các khoản chi phí cần thiết để hoàn tất dự án và lập kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng 
các chi phí được kiểm soát và giữ trong ngân sách. 

Một dự toán xây dựng hoàn chỉnh và chính xác giúp các nhà quản lý dự án có thể dự 
báo và ngăn chặn các vấn đề về chi phí trong quá trình xây dựng. Ví dụ, nếu một dự toán 
không tính toán đầy đủ chi phí vật liệu, nhân công và thiết bị cần thiết để hoàn thành công 
trình, có thể dẫn đến thiếu hụt ngân sách và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ dự án. 
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Một dự toán xây dựng chính xác cũng hỗ trợ quản lý dự án trong việc đưa ra các 
quyết định kinh doanh hợp lý. Ví dụ, khi có hai phương án thiết kế khác nhau cho cùng một 
công trình, dự toán xây dựng sẽ hỗ trợ quản lý dự án trong việc đưa ra quyết định về phương 
án nào sẽ tiết kiệm chi phí hơn và có lợi hơn cho dự án. 

Hơn nữa, dự toán xây dựng còn giúp các nhà quản lý dự án lập kế hoạch quản lý chi 
phí một cách hiệu quả. Khi có một dự toán chính xác, các nhà quản lý dự án có thể dễ dàng 
phân bổ ngân sách cho từng giai đoạn của dự án và đưa ra quyết định kinh doanh về việc sử 
dụng tài nguyên và ngân sách. 

1.4. Dự toán xây dựng công trình được xác định như thế nào ? 

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo khối lượng tính toán từ thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công 
việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện của công trình, điều kiện thi công, biện pháp thi công 
của công trình và định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, các quy 
định khác có liên quan được áp dụng phù hợp với điều kiện thực hiện cụ thể của công trình. 

1.5. Bảng dự toán công trình 

Bảng dự toán công trình là một tài liệu tỉ mỉ, liệt kê các hạng mục công việc, vật liệu, 
lao động, thiết bị và các chi phí khác có liên quan đến việc xây dựng một công trình. 

Mục đích: Bảng dự toán giúp kiểm soát chi phí, đảm bảo sự minh bạch của nhà thầu, 
cung cấp vật tư kịp thời theo giai đoạn, và là cơ sở thống nhất các hạng mục công việc giữa 
chủ đầu tư và nhà thầu. 

Các thành phần chính: Bảng dự toán thường bao gồm các hạng mục sau: 
 Công tác chuẩn bị phục vụ thi công 
 Chi phí vật liệu xây dựng phần thô 
 Chi phí nhân công xây dựng 
 Chi phí xây dựng thiết bị trong nhà 
 Chi phí xây dựng phần hoàn thiện 
 Chi phí vật tư điện nước, điều hòa 
 Chi phí nhân công điện nước điều hòa 

Công cụ hỗ trợ: Excel là một công cụ hỗ trợ lập dự toán miễn phí và đơn giản, dễ sử 
dụng. Có nhiều mẫu excel lập dự toán được chia sẻ trong cộng đồng kỹ sư xây dựng. 

Thay đổi theo thời gian, khu vực: Đơn giá có thể thay đổi theo thời gian và khu vực 
xây dựng. Đặc biệt ngành vật liệu xây dựng liên tục biến động dẫn đến chi phí vật tư lên 
xuống thường xuyên. 
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Dự toán xây dựng công trình dân dụng gồm các chi phí 

1. Chi phí trực tiếp gồm 

 Chi phí vật liệu 

 Chi phí nhân công 

 Chi phí máy thi công 

2. Chi phí gián tiếp gồm  

 Chi phí chung 

Chi phí chung theo chi phí trực tiếp. Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ 
lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ phần 
trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu 
tư của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.1 Phụ lục này. 

Bảng 2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ TRỰC TIẾP 

                                                                                                          Đơn vị tính: % 

TT Loại công trình thuộc dự án 

Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án 
được duyệt (tỷ đồng) 

≤ 15 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 300 
≤ 

500 
≤ 

750 
≤1000 >1000 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

1 Công trình dân dụng 7,3 7,1 6,7 6,5 6,2 6,1 6,0 5,8 

 Riêng công trình tu bổ, phục 
hồi di tích lịch sử, văn hóa 

11,6 11,1 10,3 10,1 9,9 9,8 9,6 9,4 

2 Công trình công nghiệp 6,2 6,0 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,6 

 Riêng công trình xây dựng 
đường hầm thủy điện, hầm lò 

7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 

3 Công trình giao thông 6,2 6,0 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,6 

 Riêng công trình hầm giao 
thông 

7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 

4 
Công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 

6,1 5,9 5,5 5,3 5,1 5,0 4,8 4,6 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,5 5,3 5,0 4,8 4,5 4,4 4,3 4,0 
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 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công 

Bảng 3: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG 

                                                                                                                        Đơn vị tính: % 

STT Loại công trình 

Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của 
dự án được duyệt (tỷ đồng) 

≤ 15 ≤ 100 ≤ 500 ≤ 1000 >1000 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1 Công trình xây dựng theo tuyến 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 

2 Công trình xây dựng còn lại 1,1 1,0 0,95 0,9 0,85 

 Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế 

Bảng 4. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC 
KHỐI LƯỢNG TỪ THIẾT KẾ 

                                                                                                            Đơn vị tính: % 

STT LOẠI CÔNG TRÌNH TỶ LỆ (%) 

[1] [2] [3] 

1 Công trình dân dụng 2,5 

2 Công trình công nghiệp 2,0 

 Riêng công tác xây dựng trong đường hầm thủy điện, hầm lò 6,5 

3 Công trình giao thông 2,0 

 Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông 6,5 

4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 2,0 

 Riêng công tác xây dựng trong đường hầm 6,5 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,0 

 Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước 

Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực 
tiếp và chi phí gián tiếp trong dự toán chi phí xây dựng. 
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                                                                                                                      Đơn vị tính: % 

STT LOẠI CÔNG TRÌNH 
THU NHẬP CHỊU 

THUẾ TÍNH 
TRƯỚC 

1 Công trình dân dụng 5,5 

2 Công trình công nghiệp 6,0 

3 Công trình giao thông 6,0 

4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 5,5 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,5 

6 

Dự toán lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng; xây 
dựng và lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp; thí nghiệm hiệu 
chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và 
kết cấu xây dựng 

6,0 

 Thuế Giá trị gia tăng 

1.6. Các bước để lập dự toán xây dựng công trình 

Để lập dự toán xây dựng công trình, ta cần xác định ba thành phần chính: 

 Danh mục khối lượng: Dựa vào Bản vẽ thiết kế kỹ thuật và Định mức công việc, 
ta tính toán và lập Bảng danh mục khối lượng, liệt kê các công tác cần thực hiện và đơn vị 
tính tương ứng. Ví dụ, khi đo bóc khối lượng một cái móng bê tông, ta cần liệt kê các công 
tác như Đào đất (m³, 100m³), Lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn (m², 100m²), Lắp đặt cốt thép 
(kg, tấn), Đổ bê tông (m³), và Lấp đất, đầm chặt (m³, 100m³). 

 Đơn giá: Để xác định đơn giá của một công việc, ta phân tích thành phần cấu thành 
của nó. Ví dụ, Công tác “Bê tông móng đá 1x2 M300” có đơn giá là 2.202.910 đồng, được 
cấu thành từ các thành phần: Vật liệu, Nhân công, Máy thi công và các chi phí khác như chi 
phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng. Để có được 
Bảng phân tích đơn giá, ta căn cứ vào Bộ định mức do Bộ xây dựng ban hành, đơn giá thực 
tế của Vật liệu, nhân công, máy thi công và Thông tư “hướng dẫn xác định và quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng” của Bộ xây dựng. 

 Thành tiền: Thành tiền được tính bằng cách nhân Khối lượng với Đơn giá. 

Tóm lại, việc lập dự toán xây dựng công trình là việc xác định Danh mục khối lượng 
để thực hiện và đơn giá của nó để xác định chi phí xây dựng. Khối lượng được xác định trên 
cơ sở Bản vẽ thiết kế kỹ thuật và Định mức công việc. Đơn giá được xác định căn cứ Định 
mức công việc, đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công và các khoản chi phí khác. 
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Khi lập bảng dự toán xây dựng, người lập bảng sẽ thực hiện theo các bước cơ bản 
như sau: 

 Bước 1: Đọc kỹ hồ sơ mời thầu và bản vẽ thiết kế để xác định các bước lập dự toán 
xây dựng 

Người lập bảng dự toán cần xác định loại công trình xây dựng, mỗi công trình sẽ có 
một cách lập dự toán khác nhau. Trong đó có một số cong trình như: Công trình dân dụng, 
công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông,… Ngoài ra, người lập bảng dự toán cần 
nắm kỹ thời gian và địa điểm lập hồ sơ dự toán. 

 Bước 2: Xác định đơn giá và định mức 
Có rất nhiều đơn giá và định mức được Bộ Xây dựng và cơ quan các cấp đưa ra. Sau 

đây là một số định mức mà người lập dự toán xây dựng có thể áp dụng: 

Định mức phần xây dựng  Định mức 1776 /BXD-VP ngày 16/08/2007 

 Định mức 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 

 Định mức 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 

 Định mức 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 

 Định mức 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 

 Định mức 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 

Định mức phần xây dựng  Định mức 1776 /BXD-VP ngày 16/08/2007 

 Định mức 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 

 Định mức 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 

 Định mức 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 

 Định mức 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 

 Định mức 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 

Định mức phần lắp đặt  Định mức 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 

 Định mức 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 

 Định mức 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 

 Định mức 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 

Định mức phần khảo sát 
xây dựng 

 Định mức 1779 /BXD-VP ngày 16/08/2007 

Định mức sửa chữa và bảo 
dưỡng công trình xây dựng 

 Định mức 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 Phần 
1 – Phần 2 – Phần 3 

 Định mức 1178/BXD-VP ngày 16/08/2007 

 Bước 3: Xác định khối lượng của từng hạng mục theo bản vẽ thiết kế 
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Căn cứ vào bản vẽ thiết kế, người lập hồ sơ dự toán xây dựng cần phân chia các hạng 
mục công trình như sau: Phần móng, phần thân, phần mái, phần điện, nước, phần hoàn 
thiện,… sau đó sẽ chạy dự toán cho từng hạng mục. 

 Bước 4: Tìm hiểu về các thông tư, nghị định đang được áp dụng trong việc dự toán 
xây dựng 

1.7. Cách xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình ? 

Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy 
định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau đây: 

1.7.1. Chi phí xây dựng gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính 
trước và thuế giá trị gia tăng, được xác định như sau: 

a)    Chi phí trực tiếp (gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị 
thi công) được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết hoặc theo khối lượng 
và giá xây dựng tổng hợp của nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận 
công trình. 

 Trường hợp chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi 
tiết: khối lượng được xác định theo công việc, công tác xây dựng. Đơn giá xây dựng chi tiết 
của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện 
xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác 
phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định và 
các quy định khác có liên quan hoặc theo đơn giá xây dựng công trình do ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các 
công trình đã thực hiện. 

 Trường hợp chi phí trực tiếp xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp của 
nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình: khối lượng được xác 
định phù hợp với nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình; giá 
công tác, nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình được xác định 
trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn vị tính của nhóm công tác, 
đơn vị kết cấu, bộ phận công trình, theo giá được công bố của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình 
đã thực hiện. 

b)    Chi phí gián tiếp gồm chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công và 
chi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế. Chi phí gián tiếp 
được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định; 

c)     Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%); 

d)    Thuế giá trị gia tăng theo quy định. 
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1.7.2. Chi phí thiết bị được xác định như sau: 

a)    Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết 
bị từ thiết kế (công nghệ, xây dựng), danh mục thiết bị trong dự án được duyệt và giá mua 
thiết bị tương ứng; 

b)    Chi phí gia công, chế tạo thiết bị (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán trên 
cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đơn giá gia công, chế tạo tương 
ứng; theo hợp đồng gia công, chế tạo, báo giá của đơn vị sản xuất, cung ứng hoặc trên cơ sở 
giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện; 

c)    Các chi phí còn lại thuộc chi phí thiết bị xác định bằng phương pháp lập dự toán 
hoặc trên cơ sở định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

1.7.3. Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Điều 30 Nghị định 
10/2021/NĐ-CP ngày 9-02-2021; 

1.7.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 31 Nghị định 
10/2021/NĐ-CP ngày 9-02-2021; 

1.7.5. Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức chi phí do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành hoặc bằng phương pháp lập dự toán. 

1.7.6. Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi 
phí dự phòng cho yếu tố trượt giá, được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng các chi phí 
quy định tại khoản 1,2, 3, 4, 5. Riêng tỷ lệ phần trăm (%) đối với chi phí dự phòng cho yểu 
tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian xây dựng công trình theo kế hoạch thực hiện 
dự án, chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng và có,tính đến các khả năng 
biến động giá trong nước và quốc tế. 

1.8. Lưu ý đối với dự toán xây dựng 

1.8.1.  Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng: 

 Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư xác định dự toán xây dựng 
của dự án theo từng công trình. Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây 
dựng của công trình; chi phí thiết bị của công trình; các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của 
công trình; các chi phí khác liên quan đến công trình và chi phí dự phòng của công trình. Dự 
toán xây dựng của dự án (Tổng dự toán) gồm tổng các dự toán xây dựng công trình và chi 
phí quản lý dự án, các chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng có tính chất chung liên 
quan của dự án. 

1.8.2. Đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 Đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 
chủ đầu tư xác định dự toán xây dựng của dự án theo dự toán các gói thầu xây dựng thuộc 
danh mục các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Khi đó dự toán 
xây dựng của dự án gồm các dự toán gói thầu xây dựng và chi phí quản lý dự án, các chi phí 
tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng có tính chất chung liên quan của dự án. 

Dự toán gói thầu xây dựng gồm: 
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– Dự toán gói thầu xây dựng riêng biệt: dự toán gói thầu thi công xây dựng; dự toán 
gói thầu mua sắm thiết bị; dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị công trình; dự toán gói thầu tư 
vấn đầu tư xây dựng; dự toán gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác; 

– Dự toán gói thầu hỗn hợp: dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC); dự 
toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC); dự toán gói thầu thiết kế – 
mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng (EPC); dự toán gói thầu lập dự án – thiết kế – 
mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng (chìa khóa trao tay)…
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CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
DỰ TOÁN 

Phần mềm dự toán không còn xa lạ với các nhà thầu xây dựng, được xem là một 
công cụ thiết yếu, bắt buộc cần có khi các nhà thầu bắt tay vào xây dựng bất kỳ công trình. 
Tùy vào độ lớn của công trình mà các chủ đầu tư có thể lựa chọn một giải pháp phần mềm 
phù hợp với tính chất thi công.  

Trên thị trường có khá nhiều phần mềm công cụ dự toán từ nhiều đơn vị cung cấp 
khác nhau. Để giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi có tổng hợp 10 phần mềm 
dự toán hay nhất hiện nay, đang được sử dụng phổ biến. 

2.1. Phần mềm dự toán xây dựng là gì? 

Phần mềm dự toán là công cụ tính toán để lập dự toán xác định đơn giá công trình. 
Việc sử dụng các phần mềm lập dự toán giúp cho người lập dự toán, nhà thầu và chủ đầu tư 
xác định được tổng giá trị dự toán công trình. Đồng thời phân tích được chi tiết các hao phí 
vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công, hỗ trợ đưa ra các quyết định lựa chọn nhà thầu, 
thương thảo hợp đồng, hỗ trợ thẩm định thành tra quyết toán hay phê duyệt lựa chọn một 
nhà đầu tư cụ thể.  

Nó còn giúp các công trình xây dựng được hiện thực hóa một cách cụ thể và đầy đủ, 
chi tiết các thông tin trước khi bắt tay vào giai đoạn thi công, giảm thiểu các rủi ro phát sinh.  

2.2. Phân loại các phần mềm dự toán công trình 

Phần mềm làm dự toán công trình xây dựng hiện nay được chia làm 2 nhóm chính:  
 Nhóm chạy trên nền tảng Excel   
 Nhóm chạy trên nền tảng lập trình khác như C#, VB.net…   

Nhóm chạy nền tảng Excel: 
Với nhóm phần mềm này, để có thể sử dụng tốt người dùng cần phải hiểu rõ các tiện 

ích trên Excel để ứng dụng. Tận dụng các công thức, các hàm và thành thạo các tiện ích trên 
Excel sẽ giúp dự toán được dễ dàng hơn. 

Nhóm chạy trên nền tảng khác: 
Các phần mềm này có giao diện dễ gần giúp người lập dự toán nhanh chóng tiếp cận. 

Nhóm phần mềm này cho phép người dùng can thiệp vào phần mềm để tùy chỉnh đơn giá, 
định mức theo ý muốn như Eta, G8… 

Mỗi phần mềm được nhà cung cấp xây dựng và phát triển theo các định hướng khác 
nhau; theo đó thì cách sử dụng cũng có sự khác biệt. Không có phần mềm dự toán nào là 
toàn diện, mỗi phần mềm sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Các phần mềm này đều có 
bản miễn phí, bản dùng thử cũng như gói bản quyền. Các phần mềm nhóm này đều có các 
bài viết và video hướng dẫn đầy đủ chi tiết và hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ tự học trên 
mạng Internet cũng có thể năm bắt và sử dụng được các phần mềm dự toán. Các bạn có thể 
tải bộ cài dùng thử của các phần mềm để trải nghiệm 
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2.2.1 Phần mềm dự toán G8 

Phần mềm dự toán G8 được xem là phần mềm lập dự toán nằm trong Top đầu được 
ưa chuộng của các nhà thầu xây dựng với hơn 1000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. G8 sử dụng 
nguồn cơ sở dữ liệu là một hệ thống định mức kết hợp với đơn giá, giúp đơn giản hóa việc 
tính toán của các kỹ sư công trình được nhanh và chính xác hơn.  

So với các phần mềm khác, G8 giúp xác định cụ thể thời gian và chi phí đáng kể cho 
việc bóc tách tiên lượng hay lập dự toán công trình với độ chuẩn xác cao.  

 

Là phần mềm lâu đời nên G8 có độ ổn định cao, chạy rất linh hoạt và không xảy ra 
lỗi font. Ưu điểm lớn nhất của G8 là tích hợp nhiều cách chiết tính cũng như tính tổng hợp 
về kinh phí hay như dự thầu theo từng định mức. Hỗ trợ tính đơn giá với các mức chiết 
xuất ra bảng chênh lệch vật liệu. Phần mềm cũng thường xuyên được cập nhật định mức 
và đơn giá đầy đủ theo các tỉnh thành phố, hạn chế sai sót khi thẩm định tốt.  

>> Link tải phần mềm làm dự toán G8:  http://www.dutoang8.com 

2.2.2 Phần mềm dự toán online F1 

Dự toán F1 hiện sở hữu nhiều tính năng được đánh giá là thông minh giúp người 
quản lý sử dụng là kỹ sư xây dựng công trình có thể xác định việc dự toán dễ dàng hơn.  
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F1 sở hữu chức năng quản lý chuyên nghiệp nâng cao, tự động cập nhật dữ liệu tại 
mức mới nhất theo các thông tư  tài liệu, người dùng có thể yên tâm các số liệu phần mềm 
cung cấp là chính xác.  

Các ưu điểm của F1 bao gồm: 
 Thường xuyên cập nhật đơn giá thị trường hiện tại, đảm bảo dự toán luôn chính xác  
 Tùy chỉnh font chữ, sắp xếp giao diện, soạn mẫu các bảng biểu tùy ý 
 Tốc độ xử lý nhanh 

Tuy nhiên, phần mềm lập dự toán xây dựng F1 lại bị đánh giá là khó sử dụng với 
người mới vào nghề hoặc không thành thạo Excel. Bạn có thể bắt đầu làm quen với các bản 
dùng thử miễn phí và sau đó nâng cấp lên phiên bản chính thức, có trả phí với các gói 
Standard; Professional và Unlimited  

>> Link tải phần mềm F1: https://dutoanf1.com/ 

2.2.3 Phần mềm dự toán Eta 

Eta là một trong những phần mềm làm dự toán công trình xây dựng thuộc nhóm chạy 
trên nền tảng Excel dễ dùng nhất. Cơ sở đơn giá định mức, thông báo giá vật liệu đều được 
tự động cập nhật từ Internet về hệ thống Eta. Nhờ đó, hệ số chi phí xây lắp cũng được tự 
điều chỉnh giúp người lập dự toán xác định được giá tổng kinh phí và tiết kiệm thời gian 
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Phiên bản dự toán Eta dùng thử miễn phí cho phép người dùng sử dụng đầy đủ tính 
năng, bao gồm:  

 Lập dự toán, dự thầu công trình xây dựng 
 Cập nhật thông báo giá vật tư, nhiên liệu 
 Cập nhật cước vận chuyển ô tô, cước sông, cước thủ công 
 Lưu trữ và xuất file dự toán ra ngoài Excel 
 Tự động cập nhật đơn giá, định mức, thông tư, nghị định 

>> Link tải phần mềm dự toán Eta: https://dutoaneta.vn/ 

2.2.4 Phần mềm dự toán Delta 

Delta là phần mềm lập dự toán trên máy tính sở hữu nhiều tính năng ưu việt nhất. 
Được viết dựa trên nền tảng Excel, Delta hỗ trợ người dùng nhanh chóng lập các dự toán, 
quyết toán, đấu thầu, thẩm định tiến độ thi công một cách tối ưu nhất.  



Trang 15 

Bài giảng Chuyên đề Dự Toán xây dựng 

     

 

Một số tính năng nổi bật của phần mềm: 
 Tra cứu đơn giá theo tỉnh thành, theo chuyên ngành  
 Dự tính cước vận chuyển, dự án mời thầu theo chủ đầu tư 
 Luôn cập nhật điều chỉnh theo những thông tư mới nhất. 
 Hỗ trợ nhiều biểu mẫu lập sẵn áp dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau. 

Tuy nhiên, phần mềm lập dự toán xây dựng Delta lại có một điểm yếu đó là các file 
xuất ra từ PM dự toán này lại thường xuyên bị các phần mềm diệt virus xóa nhầm, do đó 
bạn cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng. 

>> Link tải PM dự toán Delta : https://dutoanxaydungdelta.blogspot.com 

2.2.5 Phần mềm dự toán Gxd 

GXD chạy trực tiếp trên nền Excel với đầy đủ tính năng, hàm, lệnh của Excel. Do đó 
người dùng có thể sử dụng cực linh hoạt như: Tùy biến bảng dự toán, chèn dòng, chèn cột, 
nhân bản sheet rất linh động. Các giá trị tính toán được liên kết trực tiếp với nhau nên khá 
dễ để kiểm tra, tính toán và xử lý con các con số. 
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Ưu điểm của GXD:  
 Tra cứu định mức, đơn giá bằng mã hiệu hoặc từ khóa nhanh chóng 
 Tự động phân tích đơn giá chi tiết khi tra mã hiệu đơn giá 
 Tra cứu giá vật liệu từ công bố giá địa phương với dữ liệu được cập nhật liên tục, 

chính xác 
 Tra cứu các công việc thuộc chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, các chi phí 

khác theo quy định hiện hành và tự động tính theo công thức 
 Tính được đơn giá tổng hợp hay còn gọi là đơn giá gộp dùng để lập giá thầu 
 Thẩm tra, thẩm định dự toán. 

Phần mềm lập dự toán xây dựng GXD cũng cung cấp khá nhiều gói phần mềm từ dự 
toán, quyết toán, tư vấn giám sát và quản lý chất lượng. 

>> Link tải phần mềm: https://gxd.vn/ 

2.2.6 Phần mềm dự toán Extest 

Phần mềm dự toán công trình EXTEST có thế mạnh trong việc dự toán chính xác 
cùng lúc cho nhiều công trình, hỗ trợ xử lý đủ các loại font chữ, tốc độ xử lý dữ liệu nhanh 
và ổn định, không lỗi…   
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Hệ thống chức năng trên Extest cũng rất đa dạng, giúp người sử dụng có thể thực 
hiện việc quản lý, xác định dự toán công trình đều có thể đáp ứng tốt. Với gói pro của Extest 
còn hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao giúp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên nghiệp. Tương 
tự các phần mềm khác như F1, G8, Extest cũng được cập nhật thường xuyên nâng cao giá 
trị sử dụng, đưa ra được dự toán chính xác. 

>> Link tải phần mềm lập dự toán Extest: https://download.com.vn/download/du-
toan-extest-72545 

2.2.7 Phần mềm dự toán Acitt 

Acitt là phần mềm ký sinh trên Excel nên tận dụng được tất cả công thức và tiện ích 
trong Excel. Dữ liệu các bộ đơn giá phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, công ích đô 
thị 
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Là phần mềm lâu đời và đầy đủ chức năng nhất, với nguồn dữ liệu phong phú, liên 
tục được cập nhật các đơn giá xây dựng ở nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên Acitt 
không có bản dùng thử để người dùng trải nghiệm.  

Nếu bạn lập dự toán với các đơn vị nước ngoài, phần mềm có phiên bản tiếng Anh 
nên có thể chuyển đổi giao diện và công tác sang tiếng anh giúp việc dự toán dễ dàng hơn. 
Nếu bạn thành thạo Excel thì sẽ không quá khó để bắt đầu sử dụng và làm quen với Acitt.  

>> Link tải phần mềm lập dự toán Acitt:  https://dutoan.acitt.com/ 

2.2.8 Phần mềm ADTPro 

ADTPro là phần mềm chuyên ngành xây dựng. Phần mềm chạy độc lập, với đầy đủ 
tính năng, tiện ích phục vụ công tác lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình, thẩm tra dự toán 
xây dựng công trình, lập hồ sơ mời thầu xây lắp được phát triển bởi công ty Quyết Toàn. 
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Phần mềm lập dự toán ADTPro được thiết kế với tiêu chí đơn giản, dễ sử dụng, tính đúng 
và chính xác, không mắc các lỗi số học, lỗi làm tròn số như các phần mềm tính dự toán khác, 
không cần đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng vẫn có thể lập được dự toán công trình. 

Các tính năng nổi bật của ADT Pro: 
 Lập dự toán theo định mức, lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình do địa 

phương công bố 
 Nhiều loại đơn giá xây dựng trong cùng một hạng mục công trình 
 Tính giá vật liệu đến chân công trình, nhân công theo công bố, máy thi công 

theo TT số 06/2010/TT-BXD 
 Cập nhật đơn giá xây dựng công trình, định mức mới nhất 
 Nhiều tiện ích hỗ trợ lập hồ sơ dự toán như phân tích, tự động chuyển đổi mã 

hiệu, đơn vị tính  

>> Link tải phần mềm lập dự toán ADT Pro: 
https://www.quyettoan.vn/dutoan/Phan-mem-Du-toan-ADTPro-vn-146-1.aspx 

2.2.9 Phần mềm dự toán ESCON 15 

 

Phần mềm tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu là ESCON15. Escon15 là PM dự toán 
với những tiện ích tiêu biểu sau: 

 Đầy đủ chức năng: lập dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, thẩm tra, lập tiến độ 
thi công … 

 Cập nhật nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các văn bản hướng dẫn, bộ đơn giá, 
bộ định mức,… 
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 Tiên phong xu hướng thiết kế giao diện hiện đại, đem lại những trải nghiệm 
mới cho khách hàng. 

ESCON 15 được phát triển và đánh giá tốt từ người dùng với giao diện thân thiện, dễ 
sử dụng. Phần mềm này cũng tích hợp nhiều cách tính mang tới dữ liệu thiết yếu như chiết 
xuất ra bảng tính chênh lệch vật liệu, tổng hợp kinh phí… cung cấp nguồn thông tin hữu ích 
để hoàn thành từng công trình.  

>> Link tải phần mềm: https://dutoan.cic.com.vn/#modal_setup-form 

2.2.10  Phần mềm lập dự toán Mekong Soft 

Khả năng quản trị hệ thống và phân quyền theo nhóm của Mekong Soft luôn được 
đánh giá cao. Nhà quản lý có thể tùy ý thiết lập ban đầu: thông tin khách hàng, kho, công 
trình, hạng mục. Mekong soft cũng có các tính năng về quản lý thu, chi để xử lý các phương 
án kinh tế, thầu phụ.  
>> Link tải phần mềm: https://mekongsoft.com.vn/phan-mem/tien-do-thi-cong-thau-
xay-dung-cong-trinh-c58.html 

 

MekongSoft với rất nhiều tính năng từ dự toán tới lập kế hoạch thi công. Tuy nhiên, 
việc cộng tác realtime chưa đáp ứng dẫn tới công tác quản lý thi công chưa thật hiệu quả. 
Tuy nhiên, đây vẫn là phần mềm dự toán đáng để thử nếu bạn cần đa dạng tính năng từ kho, 
vật tư, máy móc thiết bị tới theo dõi tiến độ và nhân công công trình.  
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2.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Giá Xây Dựng 

2.3.1 Các menu, lệnh và chức năng của phần mềm dự toán gxd 

2.3.1.1   Menu hồ sơ 

 

2.3.1.2   Tạo file dự toán mới (Ctrl+N) 

Dùng để tạo mới 1 file dự toán  

2.3.1.3   Thông tin công trình 

Lệnh này sử dụng khi bạn muốn kiểm tra nhanh thông tin công trình mà không cần 
sang sheet TS để kiểm tra : 
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2.3.1.4   Mở File dự toán 

Mở lại các file dự toán cũ đã lưu 

2.3.1.5   Đóng file dự toán 

Đóng file dự toán bạn đang mở 

2.3.1.6   Lưu file dự toán 

 File hồ sơ dự toán được lưu như file Excel bình thường: dùng phím tắt Ctrl+S 

hoặc nút  hoặc lệnh Hồ sơ/Lưu file dự toán rồi chọn vị trí lưu file. 
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 Lưu file dự toán dạng .xlsm 

Khi muốn mở file dự toán ra làm tiếp bạn chỉ cần chú ý mở phần mềm Dự toán GXD 

trước, rồi tìm và mở file dự toán đang làm dở. Bằng cách bấm nút  Mở file dự toán hoặc 
phím tắt Ctrl+O. 

2.3.1.7   Chọn cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu của phần mềm là các tập Định mức, Đơn giá, Giá vật tư được công bố 
đã được số hóa. 

2.3.1.8   Lựa chọn cơ sở dữ liệu 

Bấm lệnh Hồ Sơ / Chọn cơ sở dữ liệu (nút  hoặc phím tắt Ctrl + Shift +D) 
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Lệnh chọn cơ sở dữ liệu 

Hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu hiện ra, kích chọn vào các bộ CSDL bạn sẽ thấy các 
thông tin về bộ CSDL đang chọn. Bấm Đồng ý để hoàn thành chọn cơ sở dữ liệu. 

Nếu bộ dữ liệu đơn giá địa phương chưa có trong thư mục dữ liệu thì có thể tải về 
bằng nút Tải dữ liệu (máy cần có kết nối Internet). 

 

Hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu 
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2.3.1.9   Tải dữ liệu của địa phương bất kì 

Trong hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu kích vào nút Tải dữ liệu sẽ hiện ra hộp thoại 
Danh sách dữ liệu: 

 

Hộp thoại Tìm kiếm và tải dữ liệu địa phương 

Kích vào tên bộ dữ liệu địa phương cần tải và bấm vào nút Tải về. Bạn có thể gõ tên 
địa phương, hoặc số hiệu vào hộp tìm kiếm để tìm bộ dữ liệu. 

Ở mục Tìm theo nhóm bạn dùng danh sách thả xuống (drop list) để thu tìm kiếm 
theo: chuyên ngành, địa phương, dịch vụ công ích (DVCI), thí nghiệm vật liệu… 

2.3.1.10 Tùy chọn 

Các quy trình tính toán lặp đi lặp lại được lập trình thành các tùy chọn theo điều kiện 
Nếu – Thì. Nếu chọn thì phần mềm xử lý thế này, không chọn thì phần mềm xử lý thế kia. 

2.3.1.11 Thẻ tùy chọn Chung 

Cho phép bạn thiết lập các thông số để sau dự toán chạy theo đúng phương pháp đã 
được lập trình sẵn, chi tiết các lựa chọn mô tả ở bên dưới. 
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Cửa sổ Tùy chọn của phần mềm 

2.3.1.12 Đơn giá không đầy đủ 

Tính theo đơn giá công trình: Bạn tra mã, đơn giá trong sheet Du toan (XD và TB) 
sẽ link với các ô đơn giá trong sheet Đơn giá (XD và TB). Các ô đơn giá trong sheet Du toan 
sẽ có màu xanh, sheet Đơn giá sẽ hiện bảng đơn giá. 

Đơn giá chi tiết do bạn tính theo công trình đang lập dự toán gọi là đơn giá công trình. 
Đơn giá này tính trực tiếp từ định mức, giá vật liệu, giá nhân công và giá ca máy (chỉ bao 
gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công). Khi chạy lệnh Tổng hợp vật tư, phần mềm 
sẽ ra bảng tổng hao phí vật tư và link giá vật tư vào sheet đơn giá. 

Tính theo đơn giá địa phương: Bạn tra mã trong sheet Du toan (XD và TB), phần 
mềm sẽ đổ dữ liệu đơn giá địa phương (không tính đơn giá mà dùng dữ liệu có sẵn, gián 
tiếp) chỉ bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công. Các ô đơn giá trong sheet Du 
toan sẽ có màu đen, sheet Đơn giá sẽ hiện bảng Phân tích vật tư. Sẵn sàng để chạy bù chênh 
lệch theo thuật toán lập trình giải bài toán bù chênh lệch. Khi chạy bù chênh lệch, phần mềm 
sẽ ra bảng tổng hợp hao phí vật tư và công thức tính chênh lệch vật tư. 
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Tính theo đơn giá kết hợp: Với những dự toán cần dùng phối hợp cả 2 loại đơn giá 
nói trên. 

2.3.1.13 Đơn giá đầy đủ 

Đơn giá trước thuế: Áp đơn giá đầy đủ trước thuế cho khối lượng trong sheet Du 
toan XD (và Du toan TB). Đơn giá đầy đủ trước thuế gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân 
công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. 

Đơn giá sau thuế: Áp đơn giá đầy đủ sau thuế cho khối lượng trong sheet Du toan 
XD (và Du toan TB), là đơn giá đầy đủ trước thuế + thuế GTGT. 

2.3.1.14 Loại dự án 

Có 2 loại dự án trong tùy chọn để bạn chọn khi làm dự toán công trình :  

 

2.3.1.15 Giá xây dựng tổng hợp 

Tùy chọn sẽ hiện sheet Don gia tong hop khi lập dự toán công trình sử dụng các đơn 
giá tổng hợp. Cách lập đơn giá tổng hợp sẽ hướng dẫn ở phần sau. 
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2.3.1.16 Phân chia dữ liệu hạng mục 

Khi lập dự toán công trình có nhiều hạng mục, tùy chọn ở đây sẽ hiển thị bảng tổng 
hợp chi phí xây dựng hoặc chi phí lắp đặt thiết bị theo các dạng: 

Tổng hợp theo dạng bảng: mỗi hạng mục sẽ có tương ứng một bảng tổng hợp chi phí, 
tổng hợp vật tư, bảng giá vật liệu hiện trường (nếu có), bảng lương nhân công, máy thi công. 

 

Tổng hợp chi phí theo dạng bảng 

- Tổng hợp theo dạng cột: mỗi hạng mục 1 cột trong bảng tổng hợp chi phí 
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Tổng hợp chi phí theo dạng cột 

- Tổng hợp toàn bộ: các bảng tính của các hạng mục gộp vào một bảng duy nhất. 

 

Tổng hợp chi phí toàn bộ 

2.3.1.17 Lựa chọn cấp phối vữa 

Mặc định phân tích đơn giá và hao phí vật tư sử dụng loại xi măng theo dữ liệu đơn 
giá địa phương công bố (để trong CSDL). Nhưng nếu muốn, trước khi tra mã hiệu trong 
Bảng dự toán bạn có thể tích chọn phân tích theo 1 trong 4 loại cấp phối vữa sử dụng loại xi 
măng khác nhau. 
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2.3.1.18 Làm tròn dữ liệu 

Được sử dụng khi bạn muốn làm tròn đơn giá và khối lượng (muốn làm trong sau 
dấu phẩy mấy chữ số thì nhập vào là ok) 
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2.3.1.19 Thẻ tùy chọn Đơn giá 

  
Thẻ tùy chọn Đơn giá trong mục tùy chọn 

2.3.1.20 Phân tích đơn giá đầy đủ 

Khi bạn muốn bên đơn giá chi tiết thể hiện đầy đủ các thành phần chi phí đuôi để tính 
dự thầu thì tích vào tùy chọn này 

2.3.1.21 Phân tích vữa trong đơn giá 

Định mức của các công tác như bê tông, xây, trát, ốp, lát… vật liệu vữa chưa thể hiện chi 
tiết hao phí xi măng, cát, đá, nước, phụ gia (tỷ lệ phối trộn). Mặc định chọn ô này thì phần mềm 
sẽ phân tích chi tiết cấp phối xi măng, cát, đá, nước và phụ gia (nếu có) khi chiết tính đơn giá. Nếu 
bỏ lựa chọn này, trong đơn giá chi tiết sẽ chỉ có 1 dòng vật liệu vữa. 
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Trường hợp có tích chọn Phân tích vữa trong đơn giá 

 

 
Trường hợp không tích chọn Phân tích vữa trong đơn giá 
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2.3.1.22 Tra lại tên công việc khi thay đổi đơn giá 

Thường sau khi tra mã, bạn sẽ sửa tên công việc trong bảng Dự toán. Nếu bạn muốn 
đổi một mã đơn giá khác mà giữ nguyên tên đã sửa thì không chọn lựa chọn này. Nếu muốn 
mỗi lần tra mã hiệu mới đổi theo tên của mã tra lại thì bạn tích vào lựa chọn này. 

2.3.1.23 Không dùng hệ số VL, NC, M trong đơn giá 

Mặc định chọn Dùng hệ số VL, NC, M trong đơn giá thì trong các đơn giá sẽ link 
vào hệ số điều chỉnh 

 

Như hình dưới, bỏ chọn dùng hệ số nên công thức không link vào ô J82, J89 và J91 
nữa, bình thường thì công thức vẫn link vào và các ô đó chứa giá trị là 1, khi in bạn vẫn phải 
đề màu trắng. 
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Nếu bỏ chọn dùng hệ số, như hình dưới bạn thấy công thức không link vào ô J82, J89 và 
J91 nữa. Bình thường thì công thức vẫn link vào và các ô đó chứa giá trị là 1, khi in bạn vẫn để 
màu trắng. 

 

Công thức đơn giá không link vào hệ số 

2.3.1.24 Kết nối đơn giá 

Nối giá vật tư từ bảng tổng hợp vật tư 

Trong trường hợp muốn link giá từ bỏng Tổng hợp vật tư sang đơn gái chi tiết (Sheet 
Don gia XD) thì tích vào ô này 

Nối đơn giá vào bảng dự toán 

Tích vào Nối đơn giá với bảng dự toán nếu muốn tính chi phí vật liệu, nhân công, 
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máy theo đơn giá công trình. (Nghĩa là đơn giá VL, NC, MTC ở sheet Don gia XD sẽ link 
trực tiếp về sheet Du toan XD) 

2.3.1.25 Chi phí chung 

Mặc định Chi phí chung được tính trên Chi phí trực tiếp. Bạn đổi sang tính Chi phí 
chung trên Chi phí nhân công với những trường hợp như: lập dự toán cho các hạng mục 
đào đắp của công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị của công trình hạ tầng kỹ thuật… 

2.3.1.26 Đơn giá dự thầu 

Khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD để tính đơn giá dự thầu. Chúng ta đều biết là 
dự toán được lập ở công đoạn thực hiện dự án, lúc này có thể kế hoạch đấu thầu đã được 
phê duyệt, trong đó có thông tin về hình thức hợp đồng. Tùy vào hình thức hợp đồng việc 
phân bổ dự phòng phí vào đơn giá dự thầu sẽ theo mẫu tính toán khác nhau. Bạn tùy chọn 
cách tính đơn giá dự thầu cho phù hợp với đơn giá trong Hồ sơ mời thầu. 

2.3.1.27 Thẻ tùy chọn Vật tư 

  

Thẻ tùy chọn Vật tư  
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2.3.1.28 Kết nối giá vật tư 

Tích vào các ô tùy chọn để mặc định kết nối giữa các bảng tính. 

2.3.1.29 Tính giá đơn nhân công 

Bạn chọn thông tư tính giá nhân công phù hợp để lập dự toán. 

2.3.1.30 Tính giá ca máy 

Bạn chọn phương pháp tính giá ca máy cho phù hợp để lập dự toán. 

 

Bảng giá ca máy mới theo Thông tư 11 

 

Bảng tính bù giá ca máy nhiên liệu, năng lượng và nhân công 
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Bảng tính chênh lệch nhiên liệu, năng lượng 

2.3.1.31 Đồng bộ khi nhập giá vật tư 

Khi lập dự toán nhiều hạng mục, nếu giá các vật tư tại các hạng mục là khác nhau thì 
bạn bỏ tích ở đây. Mặc định đang tích thì khi nhập giá cho “cát vàng đổ bê tông” ở hạng 
mục 1 là 200.000 đ/m3 thì tự động hạng mục khác nếu có cát vàng đổ bê tông cũng đổi thành 
200.000 đ/m3 và ngược lại. 

Tính năng Đồng bộ khi nhập giá vật tư có thể sử dụng tại Bảng TH vật tư XD, Bảng 
Giá vật liệu HTXD và Bảng Giá vữa. 
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Tùy chọn Đồng bộ khi nhập giá vật tư 

2.3.2 Menu chi phí xây dựng 

 

Menu Chi phí xây dựng 

2.3.2.1    Tổng hợp vật tư 

Ta đều biết rằng sau khi tra mã đơn giá và nhập khối lượng công việc vào sheet Dự 
toán XD, thì bên sheet Đơn giá XD mỗi công tác có 1 định mức - đơn giá chi tiết nằm trải 
ra trong cả bảng tính, rất nhiều loại. Có những loại vật tư, nhân công, máy thi công giống 
nhau ở các công tác khác nhau. Để thuận lợi cho khâu nhập giá tiếp theo ta cần gom lại vào 
1 bảng, những loại giống nhau ở các công tác chỉ xuất hiện 1 lần thôi. Ta gọi đó là công tác 
Tổng hợp vật tư. 
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Lệnh này sẽ tổng hợp danh mục và khối lượng hao phí của các vật tư để xây dựng 
công trình tương ứng với các công việc trong sheet dự toán. 

2.3.2.2 Tính giá vật liệu 

 

Lệnh  tính  giá vật liệu 
Bạn chạy lệnh 1. Bảng giá vật liệu hiện trường sẽ có bảng để tính giá vật liệu tới 

hiện trường xây dựng. 

Khi chiết tính đơn giá công việc sử dụng vật liệu vữa (không phân tích chi tiết 
X:C:Đ:N), để có giá vữa bạn dùng lệnh 2. Bảng giá vữa. Sử dụng cách này sẽ giúp bảng 
tính đơn giá chi tiết ngắn hơn, đặc biệt là với những dự toán có nhiều công tác sử dụng vữa 
như: Xây, trát, ốp, lát, bê tông… 
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2.3.2.3 Tính giá nhân công 

 

Lệnh  tính  giá vật liệu 

Chạy lệnh 4. Tính giá nhân công/ 1 Bảng giá nhân công để tính ra bảng lương nhân 
công xây dựng dựa trên thông số tiền lương ở sheet Ts và hệ số lương theo của Thông tư số 
01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

2.3.2.4 Tính giá ca máy 

Chạy lệnh tính giá ca máy sẽ tạo ra bảng tính giá ca máy. Tùy theo lựa chọn trong Tùy 
chọn/Tab Vật tư sẽ ra các bảng tính theo mẫu khác nhau. Như vậy cần chọn cách tính giá 
ca máy trước khi chạy lệnh (xem lại mục Tùy chọn mô tả Tab Vật tư). 
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Tùy chọn cách tính  giá ca máy 

2.3.2.5 Bảng giá ca máy mới 

 

Bảng giá ca máy mới 
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Giá ca máy mới được tính theo công thức số (1) trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD 
của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.  

2.3.2.6 Điều chỉnh giá ca máy đơn giản (bù chi phí nhiên liêu, năng lượng và nhân công) 

 

Bảng tính bù giá ca máy đơn giản 

Phương pháp bù giá ca máy đơn giản xem nguyên giá máy không thay đổi quay các 
năm, tức là các chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác sẽ không đổi. Chỉ tính bù 
giá cho chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí tiền lương thợ điều khiển máy. 

2.3.2.7 Bù trừ chi phí nhiên liệu, năng lượng 

Sử dụng phương pháp này khi lập dự toán có dùng hệ số điều chỉnh máy thi công để 
tính chi phí chi phí máy thi công thời điểm hiện tại nếu hệ số điều chỉnh chi phí giá ca máy 
chưa tính đến chênh lệch về giá nhiên liệu, năng lượng. 

 

Bảng tính bù nhiên liệu 

2.3.2.8 Kết nối các bảng tính 

Chạy lệnh này sẽ hiện ra hộp thoại, chọn các bảng cần nối rồi bấm Chấp thuận. 



Trang 43 

Bài giảng Chuyên đề Dự Toán xây dựng 

     

 

Các lựa chọn kết nối 

2.3.2.9 Tính dự toán dự thầu 

Sau khi lập xong dự toán và có được Tổng hợp chi phí xây dựng. Bạn chạy lệnh 
Tính dự toán dự thầu nếu cần xuất ra bảng dự toán gói thầu và bảng giá dự thầu để tham 
gia trong công tác đấu thầu. 
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Bảng Dự toán dự thầu 

2.3.2.10 Cập nhật đơn giá, vật tư 

Khi bạn tra thêm các công việc vào bảng dự toán thì sẽ xuất hiện các vật tư mới bên 
bảng Đơn giá chi tiết hay khi sửa/ thêm/ bớt vật tư trong công tác vận dụng hoặc tạm tính 
thì các vật tư mới chưa được đưa sang bảng tổng hợp vật tư. Để đưa sang mà không làm 
thay đổi các giá trị cũ đã có thì bạn chạy lệnh này. 

 

Lệnh cập nhật đơn giá, vật tư 

Phần mềm sẽ cập nhật chính xác lại các công thức tính trong bảng đơn giá chi tiết và 
đưa những vật tư mới sang bảng tổng hợp vật tư, bảng vật liệu hiện trường (nếu tính), bảng 
giá nhân công, giá ca máy đúng như trình tự bấm các lệnh trước khi cập nhật. 
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2.3.3 Menu chi phí thiết bị 

Menu này gồm các lệnh điều khiển các sheet tính toán chi phí thiết bị. Các lệnh trên 
menu tương tự như menu Chi phí xây dựng. 

Để thực hiện lập dự toán chi phí phần thiết bị, bạn kích chọn biểu tượng trên menu 
Ribbon để khởi động các menu lệnh, nút lệnh thuộc phần thiết bị. Sau đó phần mềm sẽ đổi 
sang hệ thống các sheet, lệnh, nút lệnh để lập dự toán Chi phí thiết bị. 

 

Giao diện phần dự toán chi phí thiết bị 
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2.3.4 Menu tiện ích 

 

Menu phần tiện ích 

2.3.4.1 Cập nhật hạng mục 

Khi thay đổi từ bảng tổng hợp chi phí theo dạng bảng này sang dạng bảng khác như 
đã trình bày ở phần Tùy chọn/ Bảng tổng hợp chi phí, cần dùng lệnh này để tính lại các 
bảng tổng hợp vật tư, vật liệu hiện trường, lương nhân công, giá ca máy và link lại các ô giá 
trị cho chính xác. 

2.3.4.2 Tra lại đơn giá 

Lệnh này có thể phân tích lại đơn giá chi tiết cho 1 đơn giá, 1 số các đơn giá đang  
chọn hay toàn bộ các đơn giá trên file dự toán. Đặc biệt có dùng khi chạy lại phân tích đơn 
giá cho file dự toán mới copy dữ liệu từ file dự toán khác sang. 

 

Hộp thoại tra cứu lại đơn giá 
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Các Đơn giá đã được cập nhật 

Trước khi chạy lệnh này phải chú ý đã chọn đúng cơ sở dữ liệu là bộ Đơn giá địa 
phương như trong file dự toán gốc đã tính. Tích vào những nội dung mà bạn muốn tra cứu 
lại trước khi bấm Đồng ý. 

2.3.4.3 Tính lại toàn bộ diễn giải 

Sử dụng lệnh này khi copy dữ liệu từ các file dự toán khác có diễn giải khối lượng 
chi tiết hoặc muốn tính lại các công thức tính toán khối lượng. 

Lệnh: Tiện ích/ Tính lại toàn bộ diễn giải 

Phím nhanh: Ctrl + E 

 

Khối lượng công việc sau khi tính lại diễn giải 
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2.3.4.4 Thêm hệ số cho công việc 

Khi lập dự toán có một số công tác phải thêm hệ số do định mức, đơn giá đang lập 
cho trường hợp tổng quát, khi ở các điều kiện thi công khác nhau sẽ được áp dụng điều chỉnh 
bằng một hệ số cho phù hợp.  

Kích vào công tác cần thêm hệ số, bấm lệnh (phím tắt Shift+F1) và nhập hệ số phù 
hợp/ Đồng ý. 

 

Hộp thoại thêm hệ số cho công tác 

Tính năng này sử dụng được trong Sheet Du toan XD và sheet Don gia tong hop. 

2.3.4.5 Đổi đơn vị tính cho công tác 

Khi cần đổi đơn vị tính của công việc cho phù hợp (nhất là khi dùng phần mềm Dự 
toán GXD để lập giá dự thầu). 

Kích vào công tác cần đổi đơn vị tính/ bấm lệnh (phím tắt Ctrl+F1) và nhập hệ số 
đơn vị mới so với đơn vị cũ, đơn vị mới / Đồng ý. 

 

Hộp thoại đổi đơn vị cho công tác 

Hoặc thao tác: Menu tiện ích/ Đổi đơn vị cho công việc: 
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Tính năng này sử dụng được trong Sheet Du toan XD , sheet Don gia XD và sheet 
Don gia tong hop. 

2.3.4.6 Lưu đơn giá chi tiết 

Sử dụng khi muốn lưu đơn giá chi tiết của một công tác nào đó, đặc biệt trong trường 
hợp các công tác tạm tính, vận dụng để sử dụng cho các công trình sau.  

Trên sheet Don gia XD kích chọn công tác muốn lưu, có thể giữ Ctrl để chọn nhiều 
công tác: 
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Sau đó phần mềm sẽ hiện lên cửa sổ Lưu đơn giá chi tiết: 

Bạn có thể lưu các công tác đã chọn hoặc lưu cả hạng mục, phần mềm mặc định lưu 
là file dữ liệu TamTinh.mdb (hoặc bạn có thể tạo tệp dữ liệu riêng bằng cách: đặt tên tệp 
tin không dấu và bấm tạo mới), cuối cùng bấm đồng ý là hoàn thành 
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Hình 2.14 – Lưu đơn giá chi tiết 

Để tra lại đơn giá đã lưu, bạn có thể tra bằng từ khóa nội dung công việc hoặc mã 
hiệu đơn giá.  

Trong trường hợp MH đơn giá vừa lưu trùng với công tác trong dữ liệu gốc, thêm 
“tt” vào cuối mã hiệu khi tra. Phần mềm sẽ ưu tiên tra các mã hiệu đã lưu trong file Tạmtinh 
trước. 

2.3.4.7 Lưu giá xây dựng tổng hợp 

 

Công tác tổng hợp – lệnh Lưu giá tổng hợp 

Bạn có thể đặt mã hiệu tùy ý cho công tác tổng hợp và dùng lệnh này khi muốn lưu 
đơn giá tổng hợp sử dụng cho các công trình sau. Tùy chọn để lưu công tác đang chọn hoặc 
lưu toàn bộ các đơn giá tổng hợp trên sheet Don gia tong hop. Cách chiết tính đơn giá tổng 
hợp được hướng dẫn chi tiết ở phần sau. 

 

Hộp thoại lưu công tác tổng hợp 



Trang 52 

Bài giảng Chuyên đề Dự Toán xây dựng 

     

2.3.4.8 Lưu giá vật tư 

Giá vật tư đã tra được ở cột Giá vật tư tại thời điểm lập dự toán nên lưu lại để sử 
dụng trong trường hợp chạy lại bảng tổng hợp hoặc dùng để lập dự trên một file dự toán 
công trình khác mà không cần phải tra cứu, nhập lại giá từng vật tư. 

Hộp thoại lưu giá vật tư hiện ra, chỉ việc chọn hạng mục (nếu có) và tháng muốn lưu 
vào rồi bấm Đồng ý. 

Bạn có thể tạo ra tệp giá tháng tùy ý bằng cách tích vào Tạo tệp giá tháng mới/ 
Nhập tên tệp/ Tạo mới. 

 

Hộp thoại lưu giá vật tư 

Mặc định giá các vật tư được Lưu không cần hỏi bỏ tích khi muốn mỗi lần lưu vật 
tư sẽ hỏi có lưu vật tư đó hay không. 

2.3.4.9 Tra giá vật tư 

Lệnh này đưa ra 2 lệnh thứ cấp: 
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Menu lệnh tra giá vật tư 

2.3.4.10 Tra giá vật tư từ dữ liệu gốc 

 

Hộp thoại tra cứu giá vật tư từ dữ liệu gốc 

Sau khi đã lưu được tệp giá tháng như mục 8 trên, có thể dùng lệnh này để tra lại các 
giá đã lưu. 
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2.3.4.11 Tra giá vật tư từ giá tháng thông báo 

Công ty Giá Xây Dựng đã thu thập các tập Báo giá vật liệu xây dựng của các địa 
phương và các đơn vị cung cấp vật tư trên thị trường tổng hợp thành các tệp dữ liệu giá 
tháng. Theo dõi thông tin cập nhật tại http://dutoangxd.vn 

Khách hàng sử dụng phần mề   m GXD có thể mua các tập dữ liệu giá tháng này để 
tra giá vật tư. Các dữ liệu bạn tải xuống đã tích hợp sẵn trong cơ sở dữ liệu. 

 

Hộp thoại tra cứu giá vật tư từ thông báo giá 
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2.3.4.12 Thay đổi cách tính chi phí chung 

 

 

Thay đổi cách tính chi phí chung 

Khi mặc định trong Tùy chọn đang chọn Chi phí chung tính theo chi phí trực tiếp, 
nhưng sau khi phân tích rồi muốn thay đổi sang cách tính theo chi phí nhân công có thể sử 
dụng lệnh này để thay đổi cho từng hạng mục hoặc tất cả các hạng mục. 

2.3.4.13 Thay đổi cấp phối vữa 

Dùng lệnh này khi cần thay đổi cấp phối vữa đang chọn. 
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Thay đổi cấp phối vữa 

Tích vào cấp phối vữa mong muốn, tích vào Lựa chọn phân tích toàn bộ nếu muốn 
thay đổi cho tất cả các công tác nào sử dụng vữa hoặc không để thay đổi chỉ công tác đang 
chọn. 

2.3.4.14 Hiện/ ẩn 

Lệnh này cũng đưa ra một menu lệnh thứ cấp. 
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Tính tiên lượng bằng các kích thước cụ thể 

2.3.4.15 Hiện/ ẩn diễn giải khối lượng 

Khi không cần phải thể hiện diễn giải chi tiết khối lượng trong bảng dự toán, có thể 
ẩn đi trước khi in hồ sơ, bảng dự toán in ra sẽ ngắn gọn hơn nhiều. 
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Bảng dự toán sau khi ẩn diễn giải khối lượng 

Để hiện diễn giải khối lượng, tích chọn lệnh lại lần nữa. 

2.3.4.16 Hiện/ ẩn bảng khối lượng 

Ngoài cách thể hiện số liệu đo bóc khối lượng bằng diễn giải ngay dưới tên công việc, 
Dự toán GXD hỗ trợ nhập số liệu tính toán khối lượng theo bảng Tiên lượng ghi kích thước 
dài, rộng, cao. Bảng tiên lượng này cũng có thể ứng dụng để bóc khối lượng trên bản vẽ 
hoàn công phục vụ công tác thanh toán, quyết toán. 

 

Tính tiên lượng bằng các kích thước cụ thể 
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Sau khi có khối lượng, để chuyển về bảng dự toán bạn thực hiện lại lệnh trên 1 lần 
nữa để ẩn bảng tiên lượng đi và thực hiện các bước tính toán tiếp theo như bình thường. 

 

Kết quả Bảng dự toán 

2.3.4.17 Hiện/ ẩn bảng phân tích vật tư 

Khi chiết tính đơn giá, phần mềm đồng thời phân tích đơn giá chi tiết và phân tích 
vật tư trong sheet Đơn giá XD. Mặc định hiển thị là bảng Đơn giá chi tiết. Để hiện bảng Hao 
phí vật tư chạy lệnh này và ngược lại. 
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Bảng phân tích vật tư 

2.3.4.18 Hiện/ ẩn đơn giá đầy đủ 

Để hiện đơn giá đầy đủ bạn chạy lệnh Hiện/ ẩn Đơn giá đầy đủ. Kích vào lệnh một 
lần nữa để ẩn đi. 
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Hiển thị đơn giá đầy đủ 

2.3.4.19 Hiện ẩn nhân công và máy thi công trong đơn giá 

Trong trường hợp chỉ muốn hiển thị chiết tính hao phí đơn giá Vật liệu. Chọn lệnh 
Hiện/ ẩn nhân công và máy trong đơn giá. Chạy lệnh lại lần nữa để hiển thị đầy đủ Vật liệu, 
Nhân công và Máy thi công. 
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Hiện/ ẩn nhân công và máy thi công trong đơn giá 

2.3.4.20 Tiện ích/ in ấn  

Để thuận tiện cho việc in ấn hồ sơ, file dự toán. Phần mềm có tính năng in ấn hỗ trợ 
sắp xết hồ sơ và in ấn hàng loạt. Thao tác lệnh: Tiện ích/ In ấn. Hộp thoại In sẽ hiện ra. 

 

Hộp thoại In ấn trong phần mềm Dự toán GXD 
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Bấm Thêm để đưa những bảng tính cần in sang danh sách in. 

Dùng nút Xóa để loại bỏ bảng tính khỏi danh sách in. 

Sử dụng các nút Lên, Xuống, Đổi vị trí để sắp xếp vị trí, thứ tự danh sách in. 

Phần mềm đưa ra listbox Phân loại bảng tính theo… nhằm mục đích gợi ý cho người 
lập dự toán các bảng tính cần in. 

 

Lựa chọn Phân loại in theo bảng tính 

Bấm Xem trước để xem toàn bộ trang in. Bạn có thể giữ Ctrl để lựa chọn các bảng 
tính cần xem trước. 

 

Tính năng xem trước trang in 
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Sử dụng button Đánh lại trang để đánh lại thứ tự trang in sau khi đã sắp xếp chỉnh 
sửa vị trí các bảng in trong danh sách in. 

Kích vào Tùy chọn để hiển thị cài đặt trang in. 

 

Hộp thoại tùy chọn thiết lập trang in 

Hộp thoại thiết lập trang in sẽ hiện lên. Tại đây bạn có thể tùy ý chỉnh sửa các trang 
in để hồ sơ được đẹp nhất. 

2.3.4.21 Xuất báo cáo dự toán 

Khi đã hoàn thiện bảng Dự toán xây dựng công trình có thể xuất ra một báo cáo chi 
tiết về các thông tin, thông số đầu vào về tiền lương, cách tính chi phí nhân công, máy thi 
công và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công trình.Tiện ích đọc dữ liệu từ tệp Excel 

Khi bạn có các file dự toán làm trên các phần mềm khác muốn đưa nhanh vào phần 
mềm dự toán GXD thì dùng lệnh này để đọc dữ liệu vào sheet Du toan XD 

2.3.4.22 Tiện ích Quản lý tài liệu 

Các file tài liệu sẽ được sắp xếp, phân loại vào các thư mục. Bạn mở tiện ích này 
phần mềm sẽ tự động nhận link, tiện tìm kiếm để mở ra, tra cứu, sử dụng. 

Tính năng này được gán với tổ hợp phím tắt: Ctrl + Shift + F. 
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Lệnh Tiện ích Quản lý tài liệu 

Chịu khó lưu trữ file tài liệu của công trình bạn lập dự toán vào 1 thư mục có cấu 
trúc, thật khoa học để quản lý. Bạn sẽ thấy lợi ích của tính năng này đối với công việc. 
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2.4. Menu dữ liệu 

 

Menu Dữ liệu 

2.4.1 Lệnh quản lý tài liệu 

Đây là Menu tài liệu tham khảo gồm các thông tư, nghị định, các văn bản cần thiết 
khi lập dự toán cho người dùng có thể tải về đọc tham khảo 

 

2.4.2 Các lệnh còn lại 

Gồm các lệnh Dữ liệu Đơn giá, Giá vật tư, Giá ca máy, Định mức, Cấp phối vữa. Khi 
bấm vào một trong các mục này sẽ hiện ra một hộp thoại. Ví dụ khi chiết tính công tác nào 
trong Đơn giá chi tiết nghi ngờ sai đơn giá hoặc định mức, hoặc giá vật tư… có thể vào các 
mục này để kiểm tra so sánh với CSDL. 

Ví dụ khi bạn thao tác chọn Menu Dữ liệu/ Định mức và đơn giá thì phần mềm sẽ 
hiện lên cửa sổ chọn mã hiệu đơn giá: 
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Hình 2.30b –Hộp thoại chọn mã hiệu 
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2.4.3 Menu thẩm tra, thẩm định 

 

Menu thẩm tra, thẩm định 

2.4.4 Lệnh thẩm tra toàn bộ 

Lệnh này hoạt động tại các sheet Tong hop kinh phi, THCP xay dung, Du toan XD, 
Don gia XD, TH vat tu XD, THCP Thiet bi, CP mua sam, THCP Lap dat, Du toan LD, 
Don gia LD, TH vat tu LD. 

Khi sử dụng lệnh này các bảng tính tại các sheet kể trên sẽ tự động được copy sang 
bên cạnh để tạo ra một bảng gốc để so sánh với bảng sau khi được thẩm tra/ thẩm định. 

Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ phụ trách thẩm tra/ thẩm định sẽ chỉ ra những 
điểm chưa phù hợp trên bảng dự toán có thể là diễn giải khối lượng chưa chính xác, mã 
hiệu đơn giá áp dụng chưa phù hợp. Trên bảng THCP xây dựng, THCP lắp đặt có thể là 
các hệ số điều chỉnh, định mức tỷ lệ chưa chính xác. Bảng CP mua sắm có thể là các thiết 
bị thừa thiếu, giá chưa đúng. Hoặc bảng Tổng hợp kinh phí có thể là các định mức tỷ lệ 
chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn chưa đúng, các khoản mục chi phí khác cần thay đổi…  

Tất cả những thay đổi này cán bộ thẩm tra sẽ sửa trực tiếp trên file dự toán đang thẩm 
tra, và trên phần mềm Dự toán GXD ngay lập tức sẽ đưa ra các gợi ý chênh lệch. Những 
gợi ý này sẽ được tổng hợp lại và đưa ra thành các Nguyên nhân khiến tăng, giảm giá trị 
dự toán ở trong Báo cáo thẩm tra dự toán khi dùng lệnh Xuất báo cáo. 

2.4.5 Lệnh kiểm tra lại bảng đơn giá, kiểm tra bảng tổng hợp vật tư 

Lệnh này hoạt động trên sheet Don gia XD, Don gia LD. Khi chạy lệnh này phần 
mềm sẽ so sánh dữ liệu định mức, mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, các công thức tính toán, 
số lượng vật tư có thêm bớt hay không. Những sai khác sẽ xuất hiện ở mục chú thích giúp 
cán bộ thẩm tra, thẩm định dễ dàng phát hiện ra. 

2.4.6 Lệnh Xuất báo cáo 

Sau đảm bảo tất cả các bảng tính đã được kiểm tra, chỉ cần dùng lệnh này để xuất ra 
báo cáo thẩm tra, thẩm định dự toán. 
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2.5. Menu trợ giúp 

 

Menu trợ giúp 

2.5.1 Hướng dẫn sử dụng 

Chọn lệnh này sẽ mở ra file hướng dẫn sử dụng ở dạng file Word. File này được trình bày 
Style có điều hướng, có video hướng dẫn để bạn tiện tra cứu, tìm kiếm nhanh vấn đề. 

Trong quá trình làm dự toán, cần tra cứu vấn đề gì đó, bạn mở file hướng dẫn trong 
Word, hãy bấm Ctrl + F, gõ từ khóa vào để tìm cho nhanh. Từ khóa do bạn nghĩ ra, càng 
ngắn gọn, đơn giản càng hiệu quả. 

 

Lệnh mở Hướng dẫn sử dụng 

2.5.2 Video HDSD 

Kích vào sẽ chuyển đến kênh video hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD. 

2.5.3 Diễn đàn Giá xây dựng 

Kích sẽ chuyển đến diễn đàn giaxaydung.vn 
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2.5.4 Group Zalo trao đổi phần mềm 

Kích vào sẽ dẫn điến đường link zalo group Dự toán GXD, bạn có thể vào đó để chia 
sẻ kiến thức 

2.5.5 Group facebook trao đổi phần mềm 

Kích vào sẽ dẫn bạn đến group FB dự toán GXD 

2.5.6 Hỗ trợ trực tuyến 

Kích vào sẽ mở teamview lên, bạn chỉ cần gọi số Hotline kỹ thuật 1900 0147 và cung 
cấp ID, Pass để đội kỹ thuật GXD sẽ hỗ trợ bạn 

2.5.7 Thông tin phần mềm 

Khi kích vào mục này sẽ hiện lên hộp thoại các thông tin về phần mềm bạn đang sử dụng. 

 

Thông tin phần mềm 

Khi nhận được thông báo có phiên bản mới hơn, bạn có thể bấm Cập nhật để cập 
nhật phiên bản mới nhất.  

2.5.8 Phản hồi, góp ý 

Kích sẽ tới trang phản hồi, góp ý để gửi các ý kiến phản hồi tới GXD nhanh nhất.  



Trang 71 

Bài giảng Chuyên đề Dự Toán xây dựng 

     

2.6. Menu cách xử lý lỗi 

Kích vào bạn sẽ được đưa đến trang có ghi lại cách xử lý các tình huống lỗi thường 
gặp khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD 

2.7. Menu chuột phải và một số tính năng khác 

2.7.1 Hiển thị các menu, sheets 

Mặc định khi mở phần mềm lên các bạn chỉ thấy hiện 6 sheet như ảnh: 

 

Mặc định hiển thị menu, sheets 

Trên menu ribbon, tích vào Dự toán công trình phần mềm sẽ hiển thị tất cả các sheet 
ra và hiện ra sheet Tổng hợp kinh phí gồm đầy đủ 6 khoản mục chi phí: Chi phí Xây Dựng, 
Chi phí thiết bị, Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chi phí 
khác, Chi phí dự phòng. 
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Bảng tổng hợp kinh phí dự toán xây dựng công trình 

2.7.2 Chi phí xây dựng 

Nếu tích vào Chi phí xây dựng chỉ hiện lên các sheet để tính chi phí xây dựng. 

 

Mặc định hiển thị menu, sheets khi lập dự toán chi phí xây dựng 

2.7.3 Chi phí thiết bị 

Nếu tích vào Chi phí thiết bị chỉ hiện lên các sheet để tính chi phí thiết bị. 



Trang 73 

Bài giảng Chuyên đề Dự Toán xây dựng 

     

 

Mặc định hiển thị menu, sheets khi lập dự toán chi phí thiết bị 

2.7.4 Chi phí quản lý dự án 

Sau khi đã xác định được giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị phần mềm sẽ tự 
động nội suy ra định mức tỉ lệ để tính chi phí quản lý dự án. 

2.7.5 Chi phí Tư vấn, CP khác 

Nếu tích vào Chi phí tư vấn, khác hiện lên các sheet Tổng hợp kinh phí, sheet THCP 
tư vấn, sheet THCP khác, CP HMC. 

 

Mặc định hiển thị menu, sheets khi lập dự toán chi phí tư vấn, chi phí khác 
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Dưới các dòng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Chi phí khác có thể 
bấm chuột phải để hiện ra hộp thoại tra cứu các nội dung thuộc chi phí tư vấn và chi phí 
khác. Tính năng này cũng có thể dùng được ở sheet THCP tu van. 

 

Hộp thoại tra cứu các khoản mục thuộc chi phí tư vấn và chi phí khác  

2.7.6 Chi phí dự phòng 

Trên sheet CP Du phong đang để các công thức cũng như mẫu bảng tính chi phí dự 
phòng do yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá. 

Các bạn cần điều chỉnh linh hoạt bảng tính và công thức để phù hợp với từng địa bàn, 
từng cách tính hoặc số năm thực hiện dự án. 

2.7.7 Menu chuột phải và các tính năng 

Trong Dự toán GXD, lệnh trên menu chuột phải được lập trình thông minh theo ngữ 
cảnh. Ở sheet nào, cần lệnh gì thì kích phải mới hiện ra. 
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2.7.7.1 Menu chuột phải trong Bảng Dự toán chi phí xây dựng (Sheet Du toan XD) 

 

2.7.7.2 Không phân tích vữa 

Trong trường hợp 1 số công việc không muốn phân tích cấp phối vữa cụ thể ra cát, 
đá, xi măng… bên đơn giá chi tiết thì bạn chọn lệnh này 

Thao tác như sau: Tại sheet Du toan XD đặt chuột vào công việc không muốn phân 
tích vữa/ chuột phải chọn không phân tích vữa: 
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Kết quả bên Don gia XD:  
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2.7.7.3 Sử dụng bê tông thương phẩm 

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng bê tông thương phẩm thì dùng lệnh này 

Thao tác tương tự như lệnh không phân tích vữa, sang sheet Don gia XD bạn sẽ thấy 
công việc mà bạn chọn đang sử dụng bê tông thương phẩm : 
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2.7.7.4 Xóa công tác/dòng thừa 

Bình thường khi xóa dòng bạn sẽ làm theo 2 cách dưới đây : 

- Kích chuột phải vào tiêu đề dòng công tác và chọn Delete. 

- Bấm tổ hợp Shift + Space và bấm Ctrl + - (Ctrl và dấu trừ) để xóa dòng. 

Do khi bạn tra mã một công tác, đi kèm là định mức và đơn giá chi tiết đổ ra ở sheet 
Don gia XD, nếu bạn chỉ bấm phím Delete ở sheet Du toan XD thì vẫn còn dư rác lại bên 
sheet Don gia XD và dẫn đến file bị lỗi không làm tiếp được. Vì vậy hãy xóa công tác bằng 
lệnh xóa của phần mềm để tránh gặp lỗi: bạn kích phải vào công tác muốn xóa và chọn lệnh 
Xóa công tác / Xóa dòng thừa. 
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2.7.7.5 Paste công tác (Ctrl+Shif+V) 

 

Trong trường hợp bạn copy rất nhiều đầu việc vào Sheet Du toan XD thì dùng lệnh 
này để vừa paste vừa chèn dòng luôn, không phải làm thêm 1 thao tác chèn dòng trước khi 
paste nữa. 

2.7.7.6 Kết nối đơn giá với dự toán 

Nếu bạn cần nối đơn giá trong sheet Don Gia XD sang công việc tương ứng tại bảng 
Dự toán XD, thay vì link thủ công mất thời gian bạn hãy dùng lệnh này. Trong sheet Dự 
toán XD có thể giữ Ctrl để chọn kết nối một lúc nhiều công tác. 
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2.7.7.7 Xóa và cập nhật hạng mục (Ctrl+Shif+H) 

Nếu bạn nhỡ nhập HM vào, phần mềm tạo ra HM1, sau đó làm 100 đầu việc, không 
muốn tạo hạng mục nữa, thì bây giờ cần xóa những chỗ có HM đi. Phiên bản trước không 
có. Nhưng ở bản này bạn có lệnh xóa hạng mục sẽ xóa như ý. Chỉ xóa những chỗ có dấu vết 
của HM thôi, không xóa dữ liệu công việc. 
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Lệnh xóa và cập nhật hạng mục trên menu chuột phải 
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2.7.7.8 Tìm kiếm trong đơn giá chi tiết (Ctrl+Shif+G) 

 

Khi File dự toán có rất nhiều công việc mà bạn muốn tìm đơn giá chi tiết của 1 công 
việc bất kỳ, nếu sang Sheet Don giá XD kéo chuột tìm sẽ mất rất nhiều thời gian, nên phần 
mềm GXD đã làm lệnh này để bạn có thể tìm nhanh được công tác đó bên đơn giá chi tiết 

Thao tác : Tại Sheet Du toan XD chọn công việc cần tìm đơn giá chi tiết, bấm chuột 
phải chọn lệnh Tìm kiếm trong đơn giá chi tiết hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+Shif+G 

2.7.7.9 Di chuyển công tác tới vị trí chọn 

Khi muốn di chuyển 1 công việc tới 1 vị trí nào đó trong Sheet Du toan XD thì bạn 
chỉ cần thao tác như sau : 

Chọn dòng có chưa công việc đó, bấm Ctrl+Shif+X   đặt chuột đến vị trí bạn muốn 
di chuyển công việc tới   bấm chuột phải chọn lệnh di chuyển công tác tới vị trí chọn 
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2.7.7.10 Chèn dòng 

Trong nhiều trường hợp cần chèn thêm dòng để sử dụng. Bạn có thể dùng lệnh Insert 
của Excel. Nếu muốn chèn nhanh nhiều dòng vào bảng thì ta dùng lệnh Chèn dòng. 
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2.7.7.11   Lệnh Lưu vữa trên menu chuột phải (trong Sheet Gia vua XD) 

Phòng dữ liệu GXD đã chủ động bổ sung các mã vữa riêng có do GXD sưu tầm vào 
hệ CSDL. Nhưng bạn vẫn có các cấp phối bê tông thiết kế khác với cấp phối trong định mức 
do Bộ Xây dựng công bố, có trong phần mềm. Lệnh này cho phép bạn lưu cấp phối vữa vào 
để sử dụng lại cho lần sau. Tương tự chức năng lưu giá vật tư và lưu đơn giá. 

Bạn cứ lập dự toán bình thường, khi có cấp phối vữa nào thì chiết tính tại sheet Gia 
vua XD. Làm bằng cách tra 1 mã vữa bất kỳ, sửa số liệu theo cấp phối vữa riêng, rồi lưu vào 
cơ sở dữ liệu, khi cần tra ra dùng. 

Bạn có thể mở riêng 1 file dự toán, tạo ra bộ sưu tập các cấp phối vữa thường dùng 
vào sheet Gia vua XD. Lưu cấp vào CSDL để tiện tra ra sử dụng vàlưu file dự toán đó lại. 
Khi có các cấp phối mới lại mở file dự toán đó ra, thêm dữ liệu vào và lại lưu vào CSDL. 
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Lưu dữ liệu vữa để tái sử dụng cho những công trình sau 
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2.7.7.12 Menu chuột phải trong sheet Don gia XD 

2.7.7.12.1 Menu kiểm tra vật tư điện nước 

 

Dùng cho trường hợp lập dự toán M&E. thường khi lập dự toán này tên vật tư sẽ thay 
đổi theo tên công việc. Vì vậy lệnh này dùng để kiểm tra và thay đổi tên vật tư theo tên công 
việc ở Sheet Don gia XD 

2.7.7.12.2 Lệnh không phân tích vữa, sử dụng bê tông thương phẩm và chèm dòng sử 
dụng tương tự như các mục 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.9 

2.7.7.12.3 Lưu đơn giá 

Sử dụng khi muốn lưu đơn giá chi tiết của một công tác nào đó, đặc biệt trong trường 
hợp các công tác tạm tính, vận dụng để sử dụng cho các công trình sau. 

Thao tác như sau : 

Bước 1 : Tra mã công việc bên sheet Du toan XD  
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Bước 2 : Sửa mã hiệu đơn giá và sửa tên công việc 

 

Bước 3: Chỉnh sửa vật liệu, nhân công, máy và các hao phí sao cho phù hợp với 
công việc của bạn 
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Bước 4: Lưu đơn giá 

Chọn chuột vào công việc cần lưu, bấm chuột phải chọn lưu đơn giá 
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Phần mềm sẽ mặc định lưu vào tệp dữ liệu TamTinh.mdb (nếu bạn muốn lưu vào 
tệp mặc định này thì chọn đồng ý) 
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Ngoài ra bạn có thể tạo tệp dữ liệu riêng của mình bằng cách đặt tên tệp tin (lưu ý 
tên tệp tin không gõ tiếng việt) và chọn tạo mới, cuối cùng chọn đồng ý là ok 

 

Giờ bạn có thể mở file các công trình mới gõ mã công việc vừa lưu để hưởng thụ 
thành quả 

❖ Ngoài sử dụng lệnh lưu đơn giá này ra bạn có thể lưu đơn giá vận dụng như sau: 

Tính năng nay cho phép bạn chỉnh sửa vật tư, hao phí vật tư và giá vật tư của từng 
công tác một cách dễ dàng. 

Bấm chuột phải vào mã hiệu đơn giá trong sheet Don gia XD, hộp thoại dữ liệu của 
công tác lựa chọn sẽ hiện ra. Tại đây các bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa theo ý muốn. 

 

Bây giờ muốn tra lại công việc vừa lưu đó, bạn quay về sheet Du toan XD gõ mã 
hiệu đơn giá và chọn công việc là ok: 
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2.7.7.12.4 Đổi nhóm nhân công 

Dùng để đổi nhóm nhân công cho 1 công việc 
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Bạn chỉ cần chọn nhóm nhân công của công việc cần đổi, bấm chuột phải chọn lệnh 
đổi nhóm nhân công. Phần mềm sẽ hiện lên 1 cửa sổ cho bạn chọn nhóm nhân công phù 
hợp và chọn ok : 
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2.7.7.12.5 Ẩn hiện các công tác giống nhau 

 

Khi bên Sheet dự toán có nhiều công việc giống nhau thì cũng đồng nghĩa với việc 
bên Don gia XD có bằng đấy đơn giá chi tiết giống nhau. Nếu bạn muốn ẩn bớt đi chỉ để lại 
1 đơn giá chi tiết cho các công việc giống nhau thì bạn dùng lệnh này 
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2.7.7.12.6 Tính giá VL đến hiện trường (Sheet Gia vat lieu HTXD) 

Phần mềm Dự toán GXD mới cập nhật, cải tiến tính năng tính vận chuyển theo định 
mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD rất nhanh chóng và tiện lợi. Teams GXD viết hướng 
dẫn này giúp bạn biết cách thao tác sử dụng phần mềm áp dụng thuận lợi, dễ dàng hơn trong 
công việc. 

Bạn mở phần mềm Dự toán GXD. Sau khi bạn tra Mã công việc và chạy lệnh tổng 
hợp vật tư, Chạy lệnh V (Để tính vật liệu hiện trường) sẽ hiện bảng như sau: 

  

Bạn điền Giá tại nguồn của vật liệu và ấn nút Tính vận chuyển trên thanh công cụ để 
hiện ra bảng tính chi tiết để tính vận chuyển theo định mức mà Bộ Xây dựng ban hành theo 
10/2019/TT-BXD. 

Nút Tính vận chuyển sẽ thực hiện lệnh ẩn/hiện các cột, thay đổi chi tiết bảng để thuận 
tiện xem hoặc in ấn, không làm thay đổi nội dung đã tính. 
Bảng thu gọn này theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Khi làm bạn 
ấn để hiện ra bảng chi tiết để tính, làm xong bạn ấn để ẩn các cột chi tiết đi, có cột MSVT 
bạn cũng có thể tự ẩn đi để còn lại bảng các cột đánh số theo đúng mẫu trong thông tư quy 
định. 

Phần mềm đưa Vận chuyển bằng ôtô và Vận chuyển thủ công vào chung 1 bảng. Tùy 
đặc thù từng công trình, bạn có thể tính vận chuyển theo vận chuyển ô tô, hoặc vận chuyển 
thủ công hoặc theo cả 2 cách. 
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2.7.7.12.7 Nút hướng dẫn sử dụng 

Sau khi chạy lệnh V để tính vật liệu hiện trường, bạn click chuột phải dưới cột Nhóm 
vật liệu (tô màu xanh) để hiện ra bảng Nhập dữ liệu vận chuyển. 

 

 

 
Bạn để ý trên hộp thoại Nhập dữ liệu vận chuyển có nút Hướng dẫn sử dụng (Help) bạn kích 
vào đó để đến bài hướng dẫn sử dụng trên diễn đàn. Nếu có các video hoặc các trao đổi, thảo 
luận gì liên quan đến tính vận chuyển GXD sẽ thêm nội dung vào đó: 

 

 

2.7.7.12.8 Vận chuyển ô tô 
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Sau khi chạy lệnh V để tính vật liệu hiện trường, bạn click chuột phải tại ô ngang 
dòng vật liệu giao với cột Nhóm vật liệu để hiện ra bảng nhập các thông tin cần thiết. 

 

Sau khi chọn hoặc nhập các thông tin cần thiết. 

- Nếu vật liệu bạn chọn chỉ vận chuyển trên 1 loại đường thì bạn ấn vào Áp dụng và đóng 

.  

- Còn nếu vật liệu đó được vận chuyển trên nhiều loại đường khác nhau thì bạn ấn Áp 
dụng và ấn Thêm cự ly, tùy cự ly vận chuyển đi trên bao nhiêu loại đường thì bạn ấn bấy 
nhiêu lần nút Thêm cự ly, rồi ấn Áp dụng và đóng. 
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Sau khi thêm loại đường, bạn click chuột phải ở loại đường đã thêm để hiện ra bảng 
chọn loại đường và cự ly của loại đường đó rồi ấn Áp dụng và đóng. 

 

Ngoài cách chọn thêm Loại đường ở Bảng hiện ra, bạn cũng có thể thêm loại đường 
bằng lệnh chuột phải. Sau khi chọn thông tin của loại đường thứ nhất, bạn click chuột phải 
chọn lệnh Chèn thêm cự ly vận chuyển để thêm loại đường và bạn click chuột phải để hiện 
bảng chọn bảng loại đường và cự ly loại đường đó. (xem hình dưới). 
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Nếu chọn thừa hoặc muốn xóa 1 dòng thì bạn click chuột phải, chọn lệnh Xóa cự 
ly để xóa các loại đường bị thừa. (lệnh Xóa cự ly như hình dưới đây). 
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Chú ý: cột Quy đổi đơn vị phải có số liệu quy đổi thì mới tính ra được kết quả, phần 
mềm đã quy đổi đơn vị tự động giúp bạn 1 số vật liệu thường dùng, các vật liệu khác bạn 
phải tra số liệu để tính. Bạn hãy sử dụng bảng trọng lượng đơn vị trong tập Định mức sử 
dụng vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
của Bộ Xây dựng (xem phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu) hoặc thông số của nhà sản xuất, 
nhà cung cấp vật liệu, phòng LAS... 
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Cuối cùng, bạn chạy lệnh Máy (M) để tính giá ca máy (ô tô) là hoàn thành công tác tính vận 
chuyển theo định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD. Phần mềm sẽ tự động tính giá ca ô tô 
vận chuyển và kết nối trực tiếp vào bảng tính cho bạn. Bạn kiểm tra lại là xong (sử dụng 
phím tắt Ctrl + [ và F5+Enter để kiểm tra các công thức link trực tiếp). 
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2.7.7.12.9 Vận chuyển thủ công 

Bạn click chuột phải dưới cột Nhóm vật liệu để điền thông tin trong bảng hiện ra. 

 

Khi chọn bảng này xong, các dữ liệu sẽ đổ ra đầy đủ, bạn chỉ cần chú ý Quy đổi đơn 
vị của vật liệu để tính cho đúng. Cột hệ số độ dốc, hệ số địa hình nếu công trình bạn làm có 
độ đốc và địa hình không thuận lợi, cần chọn lại thì click chuột phải để chọn lại các hệ số 
này và nhập số tầng vận chuyển thủ công nếu công trình bạn làm vận chuyển thủ công lên 
các tầng. 
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Sau khi chọn xong các thông số và tính xong vận chuyển, bạn có thể ấn nút Tính vận 
chuyển ở trên thanh công cụ để thu gọn lại bảng theo đúng mẫu quy định trong Phụ lục 4, 
thông tư 09/2019/TT-BXD. 

 

Trên đây là 1 số hướng dẫn để bạn nắm bắt cách tính vận chuyển theo định mức trong 
phần mềm Dự toán GXD. Đó chỉ là cơ bản, thực tế bạn còn có thể áp dụng linh hoạt hơn 
nhiều, như là: tính vận chuyển xong thì sao chép sheet vật chuyển để có thể căn chỉnh, tính 
toán thêm hoặc chèn thêm dòng cột, chỉnh sửa công thức theo yêu cầu riêng của bạn… hãy 
áp dụng linh hoạt và sáng tạo nhé. 
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2.7.7.12.10 Bảng phân tích đơn giá tổng hợp (Sheet Don gia tong hop) 

2.7.7.12.11 Tra cứu – chỉnh sửa đơn giá, thêm hệ số, đổi đơn vị cho công việc 

Tại bảng Đơn giá tổng hợp, bạn có thể tra cứu cũng như chỉnh sửa đơn giá như trong 
bảng Dự toán. 

 

Hộp thoại tra cứu giá đơn giá trong sheet Don gia tong hop 

Các tiện ích thêm hệ số, đổi đơn vị cho công việc cũng được sử dụng trong sheet Don 
gia tong hop, giúp người dùng có thể tùy biến như trong sheet Du toanXD. 

 

Thêm hệ số, đổi đơn vị cho công tác 
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2.7.7.12.12 Lệnh không phân tích vữa, sử dụng bê tông thương phẩm 

Một số tính năng và tiện ích tại bảng đơn giá tổng hợp được kế thừa từ bảng dự toán. 
Bạn có thể sử dụng tính năng chuột phải không phân tích vữa hoặc sử dụng bê tông thương 
phẩm trong đơn giá tổng hợp. 

 

Không phân tích vữa, sử dụng bê tông thương phẩm trong ĐGTH 

2.7.7.12.13 Tra cứu ĐGTH đã lưu, Hiện/ẩn chi tiết ĐGTH 

Sau khi dùng tiện ích lưu công tác tổng hợp như đã hướng dẫn ở phần trên, bạn có 
thể tra cứu để gọi ra tại ô MH đơn giá tổng hợp.  

Gõ đầy đủ MH đơn giá để gọi ra hoặc sử dụng từ khóa TH để hiển thị hộp thoại tra 
cứu công tác tổng hợp. 
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Hình 2.55 – Tra cứu công tác tổng hợp đã lưu 

Để ẩn chi tiết của công tác tổng hợp, sử dụng Button Hiện/ Ẩn chi tiết trong bảng 
Đơn giá tổng hợp. 

 

Hiện/ Ẩn chi tiết công tác tổng hợp 

2.7.7.12.14 Xóa công tác tổng hợp, xóa đơn giá trong công tác tổng hợp 

Để thuận tiện trong việc chỉnh sửa Bảng phân tích đơn giá tổng hợp, phần mềm đưa 
thêm tính năng chuột phải Xóa công tác trong ĐGTH. 
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Lệnh Xóa công tác trong DGTH 

Phần mềm sẽ tự động xóa hoàn toàn đơn giá con hoặc cả công tác tổng hợp tùy ý 
người dùng. 

2.7.7.12.15 Bảng Thống kê cốt thép (Sheet Thong ke thep) 

Để thống kê cốt thép ta dùng bảng Thống kê cốt thép (sheet Thong ke thep). Rất đơn 
giản và hiệu quả. Tại cột Số hiệu thanh, gõ các số để tạo thêm các thanh thép khác. Hoặc 
kích chuột phải và chọn Thêm thanh thép vào bảng thống kê. Tại dòng kích chuột, một thanh 
thép sẽ được chèn thêm để tính toán. 

 

Lệnh Thêm thanh thép vào bảng thống kê 

 Gõ C tại ô dưới cùng màu vàng của cột B (hình dưới là ô B17) để tạo thêm bảng 
thống kê mới riêng cho các cấu kiện. 

 

Bảng thống kê cốt thép 
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Nếu bạn muốn tổng hợp các cấu kiện chung một bảng. Ở cột B tại vị trí muốn thêm 
cấu kiện, kích chuột phải và chọn lệnh Thêm cấu kiện vào bảng thống kê thép. 

 

Lệnh thêm cấu kiện vào bảng thống kê thép 

Cuối cùng, cốt thép theo 3 loại đường kính sẽ được thống kê tổng hợp ở dưới, vì 
chung loại cấu kiện sử dụng chung mã định mức, bạn không phải cộng thủ công khối lượng 
các cấu kiện cùng loại nữa. 

2.7.7.12.16 Lưu dữ liệu Thiết bị tại Bảng CP mua sắm thiết bị 

Khi bạn dùng sheet CP mua sam TB để tính chi phí mua sắm thiết bị. Lệnh lưu chi 
phí xuất hiện khi kích phải sẽlưu dữ liệu thiết bị vào CSDL. Mục tiêu là để lập dự toán công 
trình sau cần dùng loại thiết bị đó hoặc khi lập lại, chỉnh sửa thì tra dữ liệu thiết bị từ CSDL 
ra mà không mất công nhập lại nữa. 

 

Lưu dữ liệu thiết bị để tái sử dụng cho những công trình sau 
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Cũng vẫn ứng dụng tư duy BIM: Hãy tạo cơ sở dữ liệu thiết bị mà công ty bạn thường 
sử dụng để tiện tra cứu trong phần mềm. 

2.7.7.12.17 Biểu tượng các lệnh tắt trên Menu Ribbon 

 

Biểu tượng lệnh tắt trên Menu 

Ý nghĩa của từng biểu tượng: 

 Tổng hợp vật tư. -> Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 

 
Giá vật liệu đến hiện trường -> Chi phí xây dựng/ 2. Tính giá vật liệu/ 
1 Bảng giá vật liệu đến hiện trường 

 Tính giá nhân công -> Chi phí xây dựng/ 3. Tính giá nhân công 

 Tính giá ca máy -> Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá ca máy 

 Dự toán dự thầu -> Chi phí xây dựng/ 6. Tính dự toán dự thầu 

 Lệnh tra giá vật tư -> Tiện ích/ Tra giá vật tư 

 Đổi tất cả các chữ trong ô thành chữ viết hoa 

 Đổi tất cả các chữ trong ô thành chữ viết thường 

 Viết hoa đối với từ đầu tiên trong ô 

 Mở hộp thoại đổi mã font chữ 

2.7.8 Các tinh chỉnh tinh tế 

Trong sheet Du toan XD, tra mã công việc xong, ấn tab để sang phía phải, sang cột 
khối lượng nhập vào, ấn Enter sẽ về vị trí tra mã tiếp theo, không xuống ngay ô dưới như 
trước. Nếu không tra mã mà muốn vào ô nhập diễn giải khối lượng thì ấn tab là khép kín 
quy trình. 

- Tra đơn giá trong sheet Don gia XD xong phải active ở vị trí sẵn sàng tra mã tiếp theo. 

- Tra vữa trong sheet Gia vua XD xong phải active ở vị trí sẵn sàng tra mã tiếp theo. 

Thêm cụm từ trước thuế vào sheet Ts để định hướng người dùng rõ hơn khi xác định 
Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 



Trang 109 

Bài giảng Chuyên đề Dự Toán xây dựng 

     

 

Các chi phí được duyệt nhập vào để tính toán là chi phí trước thuế 

- Sửa tên lệnh Hiện / Ẩn trong Menu Tiện ích cho rõ hơn. 

+ Lệnh Bảng Tiên lượng sửa thành Tiên lượng / Dự toán. 

+ Lệnh bảng Phân tích vật tư sửa thành Phân tích vật tư / Đơn giá chi tiết. 

 

Lệnh Hiện / Ẩn tiên lượng dự toán 
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CHƯƠNG 3. PHẦN MỞ RỘNG (KHỐI LƯỢNG ĐẤU THẦU) 

Lập dự toán trên dự toán GXD 

Quy trình lập dự toán chi phí phần xây dựng làm ở các sheet có chữ XD. Với phần 
thiết bị làm tương tự ở các sheet có chữ TB. 

Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu và nhập các thông số ban đầu 

Bước 2: Tùy chọn các thông số phương pháp tính dự toán 

Bước 3: Tra mã hiệu đơn giá, định mức, nhập số liệu tính toán khối lượng 

Bước 4: Tổng hợp vật tư 

Bước 5: Kiểm tra lại, chỉnh các bảng biểu, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ 

3.1 Lập dự toán sử dụng đơn giá địa phương 

Sử dụng đơn giá địa phương lập dự toán chi phí xây dựng khi tính chi phí vật liệu, 
nhân công, máy thi công sẽ có 2 cách tính: 

- Bù trừ chênh lệch trực tiếp. 

- Hoặc dùng Hệ số điều chỉnh.  

3.2 Tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công bằng cách bù trừ chênh lệch trực tiếp 

Ví dụ: Dùng phần mềm Dự toán GXD lập dự toán chi phí cho 12 dầm của một công 
trình dân dụng 6 tầng, chiều cao 20m, thi công xây dựng tại Thành phố Vinh – Nghệ An, 
dầm có tiết diện 0,2x0,3m, chiều dài L=4,5m, khối lượng cốt thép theo thiết kế là 20kg/dầm. 
Giả sử thi công chỉ 3 công tác sau: Lắp dựng ván khuôn thép, lắp dựng cốt thép ϕ<18,  Bê 
tông dầm đá 1x2, mác 250. 

Lập dự toán trên phần mềm Dự toán GXD thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu 
Mở phần mềm và tiến hành Chọn cơ sở dữ liệu 

Bạn tìm và chạy lệnh: Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu. Hộp thoại cơ sở dữ liệu hiện ra 
bạn chọn dữ liệu NgheAn, bạn chọn file CSDL của đơn giá Nghệ An theo định mức Xây 
dựng, lắp đặt, sửa chữa của Định mức thông tư 10 
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Nhập các thông số ban đầu: 

Các thông số ban đầu là các hệ số, định mức tỷ lệ, giá nhiên liệu năng lượng có ảnh 
hưởng trực tiếp đến giá trị dự toán công trình và tính chính xác của bảng dự toán đang lập. 
Các giá trị thông số này sẽ được liên kết trực tiếp vào bảng THCP xây dựng và các bảng 
tính chi tiết. Thông số ban đầu được đưa vào sheet Ts như sau:  

- Thông tin về công trình: các số liệu dùng chung cho cả công trình được nhập 
vào đây và link cấp liệu cho các bảng biểu khác. 

 

Các thông tin ban đầu về công trình 
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- Các hệ số điều chỉnh, các định mức tỷ lệ, giá nhân công và giá nhiên liệu năng lượng: 

 

Các hệ số, định mức tỷ lệ, giá nhân công và giá nhiên liệu năng lượng 

- Các hệ số: với cách tính vật liệu nhân công máy thi công bằng cách bù trừ 
chênh lệch trực tiếp thì các hệ số này giữ nguyên là 1.  

- Các định mức tỷ lệ: chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí một 
số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, định mức chi phí xây dựng nhà tạm 
tại hiện trường để ở và điều hành thi công được xác định bằng các định mức tỷ lệ phù hợp 
với từng loại công trình. Bạn chỉ cần chọn đúng loại công trình và các thông tin khác cho 
phù hợp là các định mức tỷ lệ sẽ được tự động tra ra cho đúng. 

- Đơn giá nhân công: Phần mềm sẽ tự động đổ ra khi bạn chạy đến lệnh tính giá 
nhân công ở bước sau. 
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- Giá nhiên liệu, năng lượng: Bạn có thể tìm số liệu theo công trình của bạn 
nhập luôn vào, hoặc để bước sau nhập cũng được, các công thức được link nên sẽ tự động 
cập nhật. 

- Thuế suất GTGT theo thông tư mới nhất của Bộ Tài chính hướng dẫn luật thuế 
GTGT (mức thuế suất hiện hành là 10% cho đầu ra công trình xây dựng).  

Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 
Chạy lệnh: Hồ sơ/ Tùy chọn/ Tính theo đơn giá địa phương để thực hiện ví dụ này. 

Chọn xong ta kích chuột vào Ok 

 

Chọn loại đơn giá dùng để lập dự toán 

Bước 3: Tra mã, nhập khối lượng tính toán 
Thực hiện tra mã hiệu cho các công tác tại sheet Du toan XD. 
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 Chọn mã hiệu từ hộp thoại mã hiệu 

Với công tác thứ nhất “công tác ván khuôn thép” bạn tra bằng cách gõ từ khóa “lắp 
dựng ván khuôn thép dầm” vào cột Mã hiệu đơn giá 

Gõ từ khóa xong bấm Enter, lúc đó hộp thoại chọn mã hiệu hiện ra ta thấy mã hiệu 
AF.86311có nội dung phù hợp với nội dung công việc đang cần tra. 

Một số công tác khi tra ra nội dung công việc chưa đúng với nội dung công việc đang 
cần có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp, sau đó nhập diễn giải khối lượng.  

Thực hiện tương tự cho 2 công tác còn lại, nhận được 2 mã AF. 61522 và AF.22331. 
Ta tiến hành nhập diễn giải khối lượng cho từng công tác. Sau khi hoàn thành kết quả thu 
được như hình sau: 
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Bảng dự toán tất cả các công tác 

Sau khi tra xong các mã hiệu đơn giá phù hợp, phầm mềm sẽ tự động phân tích đơn 
giá giá chi tiết cho các công tác đó theo đúng định mức hao phí và đơn giá vật tư tại thời 
điểm công bố bộ đơn giá địa phương trên sheet Don gia XD 

 

Bảng đơn giá chi tiết 
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Bước 4: Tổng hợp vật tư 
Mục đích của việc thực hiện tổng hợp vật tư này là đưa tất cả các vật tư và tổng khối 

lượng hao phí của các vật tư đó ở bảng Đơn giá chi tiết sang tổng hợp thành 1 bảng. Với tùy 
chọn Tính theo đơn giá địa phương thì bảng hiện ra là Bảng Tổng hợp và tính chênh 
lệch vật tư. Sau khi có bảng tổng hợp, thực hiện bù trừ chênh lệch tại đây. 

Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 

  

Lệnh Tổng hợp vật tư 

Kết quả nhận được: 
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Bảng tổng hợp và tính chênh lệch vật tư 

a. Xác định giá vật liệu tại thời điểm hiện tại: 

Tại bảng Tổng hợp và chênh lêch vật tư xây dựng, nhập giá vật liệu theo giá thông 
báo từng thời điểm vào cột “Giá vật tư tại thời điểm lập dự toán”. Xác định giá hiện tại (thời 
điểm lập giá dự toán) bằng những nguồn như sau:  

Tra tìm công bố giá mới nhất về vật liệu của các địa phương. 

Thu thập các công bố giá của các tổ chức, đơn vị có uy tín. 

Giá vật liệu từ hồ sơ dự toán của các công trình đã thực hiện.  

Tìm thông tin giá gốc, giá cước vận chuyển hoặc chi phí vận chuyển … 

Để hỗ trợ người dùng không mất quá nhiều thời gian và công sức trong công việc 
này. Phần mềm Dự toán GXD đã phát triển tính năng Tra cứu giá vật tư từ thông báo giá. 

Thao tác lệnh: Tiện ích/ Tra giá vật tư/ Tra giá vật tư từ giá thông báo 

Với những vật liệu không có trong thông báo giá, chúng ta tiến hành nhập tay vào để 
hoàn thiện. 
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Bù giá vật liệu tại Bảng tổng hợp và chênh lệch 

b. Xác định đơn giá nhân công thời điểm hiện tại (nhân công tính theo TT15/TT-BXD) 

Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 3. Tính giá nhân công 

  

Lệnh tính bảng giá nhân công 
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Phần mềm hiện ra cửa sổ để chọn vùng tính giá nhân công theo Quyết định công bố 
đơn giá nhân công hiện hành của tỉnh Nghệ An. Trong trường hợp bài tập này thì công trình 
ở thành phố Vinh (vùng III) : 

 

Kết quả nhận được bảng giá nhân công như sau:  

 

Bảng lương nhân công 

c. Xác định giá ca máy thời điểm hiện tại 

Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá ca máy 
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 Lệnh Tính bảng giá ca máy 

Kết quả nhận được bảng giá ca máy như sau:  

 

Bảng giá ca máy 

- Các thông số về nhiên liệu, năng lượng: giá xăng, dầu... tham khảo tại trang 
petrolimex.com của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Giá điện tham khảo tại trang evn.com.vn 
của Tập đoàn điện lực Việt Nam. 
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Lưu ý: Nhập giá xăng vào sheet TS (Lưu ý: giá xăng đã có thuế nên khi nhập vào 
TS phải chia thuế 1,1 

 

Các thông số về giá nhiên liệu, năng lượng 

Đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công tính ra sẽ tự động kết nối sang bảng Tổng 
hợp và chênh lệch vật tư để bù chênh lệch trực tiếp. 
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Bước 5: Kiểm tra lại, chỉnh các bảng biểu, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ 
Sau khi bù giá về vật liệu, nhân công cũng như máy thi công bạn chuyển đến sheet 

THCP xay dung sẽ nhận được giá trị dự toán: 

 

Bảng tổng hợp chi phí xây dựng 

Sử dụng lệnh in trong Menu tiện ích để in ấn. 

Các sheet cần in ra có thể bao gồm: Bia, TM, THCP xay dung, Du toan XD, Don 
gia XD, TH vat tu XD (tương tự cho phần thiết bị).  

Trường hợp có thuyết minh viết riêng bên Word, không viết vào sheet TM, cần phải 
đánh số nối tiếp thuyết minh. 
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3.3 Tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công bằng cách dùng hệ số điều chỉnh 

Nếu Sở Xây dựng địa phương có công bố hệ số điều chỉnh nhân công, giá ca máy. 
Tại sheet Ts nhập hệ số trong phần Các Hệ số, Định mức tỷ lệ. Khi có hệ số điều chỉnh thì 
trong bảng Tổng hợp và chênh lệch vật tư giữ nguyên phần nhân công và máy thi công mà 
không phải nhập giá hay nối giá từ bảng Lương nhân công và Giá ca máy. 

Với phương pháp này, người dùng chỉ chạy đến Bảng tổng hợp và tính chênh lệch 
và dừng lại để nhập Giá vật liệu cùng Hệ số điều chỉnh NC, MTC. Không chạy lệnh tính 
bảng Nhân công và Máy thi công nữa. 

3.4 Lập dự toán sử dụng đơn giá công trình 

Đơn giá công trình là Đơn giá mà người lập dự toán tự xây dựng lên từ Định mức và 
các giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại công trình đó ở thời điểm lập dự toán (thay vì 
dùng Đơn giá địa phương và bù giá).  

Ví dụ: Giả sử chúng ta cần lập dự toán chi phí xây dựng theo đơn giá công trình cho công 
tác thi công cột bê tông cốt thép tiết diện < 0,1m2 của một công trình dân dụng (công trình 
cao < 16m, thi công tại Thanh Xuân – Hà Nội) cho 3 công tác với số liệu như sau:  

- Công tác lắp dựng cốt thép (giả thiết chỉ dùng ø<18mm): 10,871 (tấn) 

- Công tác ván khuôn cột, ván khuôn kim loại (cột vuông): 9,879 (100m2) 

- Công tác đổ bê tông cột (bê tông đá 1x2, mác 200): 115. 737 (m3) 

Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu 
Thực hiện tương tự như ví dụ bù trừ trực tiếp vật liệu, nhân công, máy thi công 
Ở đây làm đơn giá công trình và do Hà nội chưa công bố đơn giá cho định mức thông 

tư 10 nên khi chọn dữ liệu bạn chọn bộ dữ liệu HaNoi_DM_XD+LĐ+SC_TT10 

 

Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 
Chạy lệnh: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Tính theo đơn giá công trình/ Đồng ý. 
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Bước 3: Tra mã, nhập khối lượng tính toán 

 

Bảng dự toán các công tác 
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Khi tra mã hiệu thì đồng thời phần mềm cũng phân tích đơn giá chi tiết và tự động 
nối sang bảng dự toán. 

Bước 4: Tổng hợp vật tư 
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 

Kết quả nhận được: 

 

Bước 5: Nhập giá vật tư 
Tương tự như ở bài tập tính theo đơn gia địa phương, có rất nhiều cách để nhập giá 

tại thời điểm lâp dự toán: lấy theo giá của công bố giá địa phương, lấy giá theo báo giá của 
nhà sản xuất…. 

Trong bài tập này hướng dẫn lấy giá theo công bố giá của địa phương:  

Tại sheet Tong hop vat tu chọn Menu tiện ích/tra gái vật tư/ tra từ thông báo giá 
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Phần mềm sẽ hiện ra 1 cửa sổ để bạn có thể chọn công bố giá mới nhất của Hà Nội là 
Quý I/2021:  
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Ta được bảng giá vật tư: 
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Bảng Giá vật tư 

Bước 6 : Tính giá nhân công 

 

Ta được bảng nhân công: 
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Bước 7: Tính giá ca máy 
Để tính được giá ca máy thì phải nhập giá nhiên liệu vào Sheet TS 

- Các thông số về nhiên liệu, năng lượng: giá xăng, dầu... tham khảo tại trang 
petrolimex.com của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Giá điện tham khảo tại trang evn.com.vn 
của Tập đoàn điện lực Việt Nam. 
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Lưu ý: Nhập giá xăng vào sheet TS (Lưu ý: giá xăng đã có thuế nên khi nhập vào 
TS phải chia thuế 1,1 

 

Các thông số về giá nhiên liệu, năng lượng 

Chạy lệnh tính giá ca máy: 

 

Thu được bảng giá ca máy như sau: 
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Quay lại Sheet Tổng hợp vật tư bạn sẽ thấy giá nhân công và ca máy được link 
trực tiếp về tổng hợp vật tư: 

 

Điểm khác nhau cơ bản nhất của cách tính theo đơn giá công trình so với cách tính 
theo đơn giá địa phương là giá vật tư tại thời điểm lập dự toán sẽ tự động được nối sang 
sheet Don gia XD để tính ra đơn giá VL, NC, MTC tại đúng thời điểm đang lập dự toán và 
đơn giá này sẽ được nối sang bảng Dự toán XD để tính thành tiền chi phí vật liệu, chi phí 
nhân công, chi phí máy thi công tại thời điểm hiện tại mà không cần phải bù trừ chênh lệch.  

  

Bảng dự toán với đơn giá công trình 
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Bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng sau đây thể hiện đầy đủ dự toán chi phí 
phần xây dựng, kết quả nhận được như hình sau: 

 

 Bảng dự toán chi phí xây dựng công trình 

Bước 8: Kiểm tra lại, chỉnh các bảng biểu, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ 

3.5 Xây dựng đơn giá tổng hợp 

Khi lập dự toán chi phí xây dựng hay chi phí thiết bị có trường hợp sử dụng đơn giá 
tổng hợp. Tức là công việc phải sử dụng nhiều mã hiệu định mức hoặc các nhóm loại công 
tác, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình gồm nhiều công tác chi tiết nhưng cần thỏa mãn 
theo một chỉ tiêu kỹ thuật nào đấy. Đơn giá đó cũng được sử dụng nhiều lần trong các hạng 
mục khác nhau. 

Ví dụ như đơn giá công tác liên quan đến vận chuyển phải dùng nhiều mã hiệu đơn 
giá phù hợp với định mức chia theo các cự ly, các công tác đào đất phải chia tỷ lệ đào thủ 
công, đào bằng máy. Đặc biệt trong dự toán các công trình giao thông phần nền, mặt đường 
có thể sử dụng đơn giá tổng hợp cho các tiết diện điển hình. Công trình hạ tầng kỹ thuật có 
thể dùng để tính cho các đoạn cống… 

Giả sử lập dự toán chi phí xây dựng một công trình đường giao thông, phần mặt 
đường có đơn giá cho lớp bê tông nhựa chặt hạt mịn D12,5 dày 6cm. Đơn giá thực hiện 1 
đơn vị lớp bê tông nhựa hạt trung này chính là đơn giá tổng hợp bao gồm các công tác chi 
tiết: Sản xuất bê tông nhựa tại trạm trộn 80T/h, vận chuyển từ trạm trộn đến nơi thi công 
khoảng cách là 20km bằng ô tô 10 tấn và rải thảm mặt đường 6cm. 
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Trên phần mềm Dự toán GXD có thể lập đơn giá tổng hợp này theo các bước sau: 

Bước 1: Hiện lên sheet Đơn giá tổng hợp 
Vào Tùy chọn/ Tab Đơn giá/ Giá xây dựng tổng hợp/ Đồng ý. 

Bước 2: Xác định tên công tác tổng hợp, đơn vị tính 
Đổi từ tên mặc định Công tác tổng hợp 1 thành Lớp BT nhựa chặt hạt mịn D12,5 

dày 6cm đơn vị 100 m2 

Bước 3: Xác định các công tác chi tiết 
Rải thảm mặt đường dày 6cm: AD.23234. 

Sản xuất bê tông nhựa: AD.26323. 

Vận chuyển bê tông 20km cần sử dụng 2 mã hiệu đơn giá: AD.27242 và AD.27252. 

Bước 4: Xác định khối lượng công tác chi tiết trong 1 đơn vị công tác tổng hợp 
Rải thảm 100 m2 Lớp BT nhựa chặt hạt mịn D12,5 dày 6cm theo định mức cần 

14,54 tấn bê tông nhựa. 

Khối lượng bê tông nhựa cần cần sản xuất để rải 100m2 14,54x1,01 = 14,6854 tấn bê 
tông (hao hụt 1%). 

Vận chuyển 14,6854 tấn bê tông sử dụng mã hiệu AD.27242 4km đầu và mã hiệu 
AD.27252 cho 16km tiếp theo. 

 

Bảng đơn giá tổng hợp sau tra xong đơn giá và nhập khối lượng 
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 Lưu ý:  

- Công tác chi tiết cũng có đơn giá trong bộ CSDL bộ đơn giá địa phương, bước 
chọn CSDL như hướng dẫn ở các mục trước. 

- Cột MH đơn giá có thể tra mã hiệu đơn giá công tác chi tiết tương tự tra mã hiệu 
tại sheet Dự toán XD. 

- Phần vận chuyển cần thêm hệ số cho công tác AD.27252 vận chuyển từ km số 5 
đến km số 20 thêm hệ số 16. Dùng Tiện ích/ Thêm hệ số cho công việc 

 

Nhập hệ số cho công tác 

 

Đơn giá ca máy đã thay đổi sau khi nhập hệ số 

Sau bước 4, kiểm tra đơn giá chi tiết của các công tác chi tiết nếu không phải chỉnh 

sửa định mức hao phí có thể sử dụng nút  để ẩn phần chi tiết đi cho gọn và 
hoàn thiện đơn giá tổng hợp để gọi sang sheet Dự toán XD. 
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Đơn giá tổng hợp sau khi hoàn thiện 

 

Gõ mã hiệu gọi công tác tổng hợp sang bảng Dự toán 

Sau khi gọi công tác TH1 sang sheet Du toan XD, công tác TH1 sẽ tự động được 
chiết tính phân tích như một đơn giá chi tiết bình thường và có thể tổng hợp vật tư. 
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Công tác TH1 đã được phân tích bên sheet Don gia XD 

Các bạn tiếp tục gọi các công tác TH sang bảng Dự toán (nếu có) và hoàn thiện file 
dự toán như bình thường. 

3.6 THỰC HÀNH: Lập dự toán 1 công trình dân dụng hoàn chỉnh 

- Công trình: Trụ sở Văn phòng làm việc phía Nam Công ty CP Giá Xây Dựng 

- Địa điểm: Số 162/100 Nguyễn Duy Cung, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp HCM Chế độ chính 
sách, cơ sở pháp lý lấy tại thời điểm lập dự toán. 

Yêu cầu: Anh/ chị hãy sử dụng phần mềm Dự toán GXD thực hiện: 

- Tạo 1 file mới, bắt tay vào lập dự toán công trình với số liệu như bảng dưới đây.  

TT Tên công việc  Đơn vị Khốilượng 

I KẾT CẤU      

  Móng + đà kiềng      

1 Đào móng băng, rộng ≤3m, sâu ≤1m, đất cấp III  m³ 12,73 

2 Bê tông lót móng rộng ≤250cm, đá 4x6 M100  m³ 3,23 

3 Cốt thép móng D ≤10mm  tấn 0,18 

4 Cốt thép móng D ≤18mm  tấn 0,96 

5 Ván khuôn gỗ móng  100m² 0,32 
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TT Tên công việc  Đơn vị Khốilượng 

6 
Bê tông móng đá 1x2 M200 rộng ≤250cm, BTTP, 
đổ bằng máy bơm 

 
m³ 9,718 

7 Lấp đất móng độ chặt K=0,90  m³ 9,5 

8 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi 
≤1000m, đất cấp III 

 
100m³ 0,03 

9 
Vận chuyển tiếp cự ly 2,7km bằng ôtô tự đổ 7T, đất 
cấp III 

 
100m³ 0,03 

10 Cốt thép cổ cột D ≤10mm  tấn 0,13 

11 Cốt thép cổ cột D ≤18mm  tấn 0,49 

12 Ván khuôn gỗ cổ cột  100m² 0,12 

13 
Bê tông cổ cột tiết diện ≤0,1m2, cao ≤16m đá 1x2 
M200 

 
m³ 0,34 

14 Cốt thép đà kiềng D ≤10mm  tấn 0,132 

15 Cốt thép đà kiềng D ≤18mm  tấn 0,62 

16 Ván khuôn gỗ đà kiềng  100m² 0,21 

17 Bê tông đà kiềng đá 1x2 M200  m³ 0,93 

18 Đắp cát nâng nền nhà  m³ 6,2 

  Khung + mái      

19 Cốt thép cột D ≤10mm h ≤16m  tấn 0,15 

20 Cốt thép cột D ≤18mm h ≤16m  tấn 0,85 

21 Ván khuôn gỗ cột  100m² 1,08 

22 Bê tông cột tiết diện ≤0,1m2, cao ≤16m đá 1x2 M200  m³ 4,35 

23 Ván khuôn gỗ dầm  100m² 1,05 

24 Cốt thép dầm D ≤10mm h ≤16m  tấn 0,78 

25 Cốt thép dầm D ≤18mm h ≤16m  tấn 1,95 

26 Bê tông dầm nhà đá 1x2 M200  m³ 6,05 

27 Ván khuôn gỗ sàn  100m² 1,82 

28 Cốt thép sàn D ≤10mm h ≤16m  tấn 2,1 

29 Bê tông sàn đá 1x2 M200  m³ 14,56 

II HOÀN THIỆN      

30 
Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày ≤10cm h 
≤16m M75 

 
m³ 41,85 

31 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày ≤30cm h  m³ 3,86 
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TT Tên công việc  Đơn vị Khốilượng 

≤16m M75 

32 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm vữa M75  m² 209,25 

33 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm vữa M75  m² 457,1 

34 Trát cột, cầu thang chiều dày trát 1cm vữa M75  m² 63,52 

35 Trát dầm vữa M75  m² 56,29 

36 Trát trần vữa M75  m² 123,54 

37 Bả matít vào tường ngoài (joton)  m² 209,25 

38 Bả matít vào tường trong (joton)  m² 457,1 

39 Bả matít vào cột, dầm, trần (joton)  m² 243,35 

40 
Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ 
bằng sơn ICI Dulux 

 
m² 209,25 

41 
Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót 
+ 1 nước phủ bằng sơn ICI Dulux 

 
m² 700,45 

42 Ốp tường, trụ, cột gạch 25x40cm  m² 32,6 

43 Lát nền gạch ceramic 50x50 vữa M75  m² 140,83 

44 SX + Lắp dựng cửa kính khung sắt  m² 32,65 

45 SX + Lắp dựng khuôn cửa gỗ đơn  m 18,5 

46 SX + Lắp dựng cửa gỗ  m² 8,65 

47 Làm trần bằng tấm thạch cao 50x50cm  m² 18,25 

48 SX + Lắp dựng lan can sắt  m² 12,5 

III PHẦN DIỆN      

49 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2  m 362 

50 Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2  m 159 

51 Lắp đặt quạt trần  cái 2 

52 
Lắp đặt đèn huỳnh quang 1,2m – 2 bóng có chao 
chụp 

 
bộ 5 

53 Lắp đặt công tắc 2 chiều cầu thang  cái 6 

54 Lắp đặt ổ cắm ba  cái 24 

55 Lắp đặt CB 1P-50A  cái 8 

IV PHẦN NƯỚC      

56 
Lắp đặt ống nhựa PVC, D=15mm bằng măng sông, 
đoạn ống dài 8m 

 
100m 1,25 

57 Lắp đặt ống nhựa PVC, D=40mm bằng măng sông,  100m 0,65 
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TT Tên công việc  Đơn vị Khốilượng 

đoạn ống dài 8m 

58 
Lắp đặt ống nhựa PVC, D=89mm bằng măng sông, 
đoạn ống dài 8m 

 
100m 0,32 

59 Lắp đặt cút nhựa PVC, D15mm bằng măng sông  cái 23 

60 Lắp đặt cút nhựa PVC, D40mm bằng măng sông  cái 34 

61 Lắp đặt cút nhựa PVC, D89mm bằng măng sông  cái 12 

62 Lắp đặt tê nhựa PVC, D15mm bằng măng sông  cái 24 

63 Lắp đặt tê nhựa PVC, D40mm bằng măng sông  cái 13 

64 Lắp đặt tê nhựa PVC, D89mm bằng măng sông  cái 7 

V CAMERA + ĐIỆN THOẠI + TIVI      

65 Ổ cắm điện thoại (ổ đơn)  cái 12 

66 Ổ cắm ti vi (ổ đơn)  cái 3 

67 Đầu ghi hình 9 kênh bao gồm:  bộ 1 

  - Đầu ghi 160 MB (min)      

  - Bàn điều khiển quay quét      

  - Nguồn 220v, UPS offline 1000VA      

  - Tủ đựng thiết bị 19’’      

68 Mành hình LCD 32’’  cái 3 

69 
Camera dome màu quay máy quét 26x bao gồm cả 
nguồn 12/24 

 
bộ 6 

70 Điện thoại bàn  cái 12 

71 Tổng đài 3 CO 8 EX bao gồm:  bộ 1 

  - Card trả lời tự động      

  - Nguồn 220v, UPS offline 1000VA      

  - Thư thoại      
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CHƯƠNG 4. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ DỰ TOÁN 

I> Hướng dẫn sinh viên lập hồ sơ thầu (phần khối lượng đấu thầu) 

4.1 Xác định giá xây dựng tổng hợp 

4.1.1 Xác định giá xây dựng tổng hợp 

Giá xây dựng tổng hợp được hướng dẫn xác định tại mục II của Phụ lục IV Thông 

tư 11/2021/TT-BXD, khi lập dự toán trong một số trường hợp chúng ta cần xác định đơn 
giá tổng hợp cho các công tác.  

Thông qua việc thực hành xác định đơn giá tổng hợp cho công việc dưới đây sẽ giúp 
chúng ta hiểu về quy định và trình tự xác định đơn giá tổng hợp. 

4.1.2 Thực hành xác định đơn giá tổng hợp 

4.1.2.1 Yêu cầu: 

Sử dụng phần mềm Dự toán GXD để xác định giá xây dựng tổng hợp cho một tấm 

đan hoàn chỉnh, bao gồm từ công tác gia công sản xuất đến khi lắp đặt hoàn chỉnh vào vị 
trí. Cấu tạo tấm đan như sau: 

 

Hình 10.15 Cấu tạo và thống kê thép cho 1 tấm đan 

4.1.2.2 Nghiên cứu về giá tổng hợp cần xây dựng: 

Tấm đan sử dụng đậy rãnh được đúc sẵn tại bãi đúc, sau đó được vận chuyển về vị 
trí lắp đặt và tiến hành lắp đặt theo đúng yêu cầu. 

4.1.2.3 Xác định giá xây dựng tổng hợp: 

Áp dụng 3 bước xác định giá xây dựng tổng hợp như sau: 

Bước 1: Xác định danh mục nhóm loại công tác xây lắp thành phần: 

 Khi lập giá xây dựng tổng hợp, bước xác định các công tác để hình thành nên công 

tác xây dựng tổng hợp là bước quan trọng nhất. Người lập dự toán ngoài việc bóc tách 
được các đầu việc gia công, chế tạo, lắp đặt, còn phải tiên liệu được biện pháp thi công 

phù hợp để có cơ sở tính toán đúng và đủ chi phí phần tổ chức thi công. 

 Các công tác cấu thành một tấm đan hoàn chỉnh bao gồm cả lắp đặt theo yêu cầu 

bản vẽ thiết kế bao gồm: 
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  Sản xuất lắp dựng cốt thép: Cấu tạo theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế; 

  Sản xuất lắp dựng ván khuôn: Lựa chọn phương án ván khuôn theo thiết kế, biện 
pháp thi công hoặc điều kiện cụ thể của công trình; 

  Đổ bê tông: Lựa chọn phương án thi công theo thiết kế phù hợp điều kiện của 

công trình, thường là đổ bê tông trộn thủ công; 

  Lắp đặt tấm đan vào vị trí: Lắp đặt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế. 

 Một số công việc (có thể có) do ý tưởng tổ chức thi công. Cụ thể trường hợp nếu 
tấm đan được đúc tập trung tại bãi đúc và vận chuyển bằng ô tô đến từng vị trí lắp đặt: 

  Bốc xếp tấm đan lên ô tô: Người lập dự toán lựa chọn phương án; 

  Vận chuyển tấm đan bằng ô tô: Người lập dự toán lựa chọn phương án; 

  Xếp dỡ tấm đan: Người lập dự toán lựa chọn phương án. 

Bước 2: Xác định khối lượng của từng công tác cấu thành giá nên cấu kiện 

Bài toán xác định giá tổng hợp cho tấm đan, chúng ta chỉ cần xác định khối lượng 
thành phần cho 1 cấu kiện. 

STT Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 
lượng 

1 
Sản xuất lắp dựng cốt thép: 

(6,13+4,03+0,25+0,22)/1000 
tấn  0,011 

2 Sản xuất lắp dựng ván khuôn: 2*(1,1+0,495)*0,1/100 100m2 0,003 

3 Đổ bê tông mác 200: 1,1*0,495*0,1 m3 0,054 

4 Bốc xếp tấm đan lên ô tô: 1,1*0,495*0,1*2,5 tấn 0,136 

5 

Vận chuyển tấm đan bằng ô tô (giả định cự ly vận 

chuyển tại công trình là dưới 1km): 
1,1*0,495*0,1*2,5/10 

10tấn/km 0,014 

6 Xếp dỡ tấm đan: 1,1*0,495*0,1*2,5 tấn 0,136 

7 Lắp đặt tấm đan vào vị trí: 1 tấm 1 

Căn cứ bảng khối lượng tính toán ở trên, chúng ta hiểu rằng từ nguyên liệu là xi 

măng, cát, đá, nước để có 1 tấm đan hoàn chỉnh tại vị trí làm việc theo yêu cầu của bản 
vẽ thiết kế, cần thực hiện: gia công lắp dựng 11kg thép; lắp dựng và tháo dỡ 0,3m2 ván 

khuôn; trộn và đổ 0,054m3 bê tông; bốc xếp 0,136 tấn cấu kiện bê tông lên xe; vận chuyển 
đi 1km; xếp dỡ xuống là 0,136 tấn cấu kiện bê tông; lắp đặt 1 cấu kiện tấm đan. 

Bước 3: Xác định đơn giá các công tác thành phần 

Trên phần mềm Dự toán GXD, nếu chưa thấy sheet Đơn giá tổng hợp để xây dựng 

Giá xây dựng tổng hợp, chúng ta thực hiện: 

- Chạy lệnh Hồ sơ > Tùy chọn, 
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- Trong mục Chung chọn lập dự toán theo đơn giá công trình, sau đó chọn vào mục 
Giá xây dựng tổng hợp 

- Bấm OK để đóng hộp thoại Tùy chọn. 

Phần mềm dự toán sẽ thêm sheet Don gia tong hop. 

 

Hình 10.16 Tùy chọn tính Giá xây dựng tổng hợp 

Trong sheet Don gia tong hop, tại bảng đơn giá chúng ta đặt tên cho giá tổng hợp, 

xem ví dụ trong hình dưới là “Sản xuất, vận chuyển và lắp đặt tấm đan”, đơn vị tính là 
“tấm”, khối lượng là 1. Sau đó tra mã hiệu các công việc cấu thành tại cột MH đơn giá 

(cột F). Khi tra mã tại cột F thì tại cột H, chúng ta có thể sửa tên công việc và trình bày 
diễn giải khối lượng giống như trong sheet Du toan XD. Các công việc thành phần ta gọi 

ra sẽ được chiết tính VL, NC, MTC ở phần dưới bảng giá tổng hợp. 

Chúng ta thấy rằng ở phần diễn giải khối lượng và đơn giá (phần bên trên tên giá 

xây dựng tổng hợp), tại cột Hao phí định mức (cột 6) thể hiện khối lượng công việc thành 
phần để hoàn thành 1 đơn vị sản phẩm tổng hợp (trường hợp này là 1 cái tấm đan), cột 

này được tính toán bằng cách lấy khối lượng các công việc thành phần chia cho tổng khối 

lượng của công việc tổng hợp. Tiếp tục hoàn thiện mã hiệu phù hợp và nhập khối lượng 

các công việc thành phần còn lại cho đến khi hoàn thiện, chúng ta xây dựng được bảng 
Giá xây dựng tổng hợp như hình chụp phía dưới. 
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Hình 10.17 Đặt tên giá xây dựng tổng hợp, tra mã hiệu 

và chiết tính khối lượng công việc thành phần 
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Hình 10.18 Giá xây dựng tổng hợp
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Như vậy chúng ta đã xây dựng được định mức cho giá tổng hợp “Sản xuất, vận 
chuyển và lắp đặt tấm đan” có mã hiệu là TH1. 

Bây giờ sang sheet Du toan XD để gọi giá tổng hợp vừa xây dựng: gõ TH để tra mã, 
hộp thoại hiện ra như sau: 

 

Hình 10.19 Đưa giá tổng hợp sang bảng dự toán 

 

Hình 10.20 Giá tổng hợp được đưa sang bảng dự toán 

Sau khi giá tổng hợp được đưa sang bảng dự toán, chúng ta nhập số lượng tấm đan 

vào cột Khối lượng (cột 5). Giá tổng hợp cũng được chiết tính đơn giá trong sheet Don gia 

XD giống các công việc khác. 



Trang 146 

Bài giảng Chuyên đề Dự Toán xây dựng 
 

 

 

Một trong số những tính năng rất mạnh của phần mềm Dự toán GXD là lưu lại giá 
tổng hợp đã xây dựng để sử dụng cho hạng mục, công trình sau. Để sử dụng tính năng này, 

chúng ta làm như sau: 

 Trong sheet Don gia tong hop, đặt lại mã hiệu cho giá tổng hợp, ví dụ đặt là TD1; 

 Chọn vào tên của giá tổng hợp (Sản xuất, vận chuyển và lắp đặt tấm đan). Vào Tiện 
ích > Lưu đơn giá tổng hợp. Hộp thoại Lưu công tác tổng hợp hiện ra, bạn bấm Đồng ý, 
phần mềm sẽ lưu dữ liệu giá tổng hợp của tấm đan. 

 

Hình 10.21 Lưu giá tổng hợp vào cơ sở dữ liệu của phần mềm 

Tập tin (File) DongiaTonghop.mdb sẽ được lưu tại đường dẫn C:\Du toan 

GXD\Dulieu\CommonFiles\DongiaTongHop. 

 

Hình 10.22 Vị trí lưu giá tổng hợp 

Khi lập dự toán cho hạng mục khác, hoặc làm dự toán công trình khác, bạn không 
cần làm lại như trên, chỉ cần gọi giá tổng hợp cho tấm đan đã lưu ra sử dụng. Nếu muốn dựa 

vào đó để tạo ra 1 đơn giá TH mới ta thao tác như sau: 

 Bước 1 Gọi giá tổng hợp của tấm đan đã lưu: Trong sheet Don gia tong hop, ở ô mã 

hiệu của Công tác tổng hợp 1, chúng ta gõ mã TD1 (là ký tự trong mã hiệu giá tạm 
tính của tấm đan đã lưu). Khi đó hiện ra thông báo như trong hình, ta bấm Đồng ý.  
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Hình 10.22 Chọn công tác tổng hợp từ cơ sở dữ liệu đã lưu 

 Bước 2 Hiệu chỉnh giá tổng hợp: Trong trường hợp loại tấm đan của hạng mục, công 

trình mới không phù hợp với giá tổng hợp vừa gọi ra (khác nhau về nội dung các công việc 
cấu thành, khối lượng các công việc cấu thành), ta có thể điều chỉnh nội dung các này cho 

phù hợp. Ví dụ chúng ta hiệu chỉnh được thành “Sản xuất, vận chuyển và lắp đặt tấm đan 
loại 2”: 

 

Hình 10.23 Giá xây dựng tổng hợp cho tấm đan loại 2 

 Bước 3 Đưa giá tổng hợp sang bảng Dự toán: Trong sheet Du toan XD, chúng ta có 
thể tra các giá tổng hợp đã có trong sheet Don gia tong hop.  

Đối với giá tổng hợp ta mới hiệu chỉnh, chúng ta có thể tiếp tục đặt lại mã cho giá 
tổng hợp và thực hiện lưu giá tổng hợp. Bằng cách đó, ta có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu 

giá tổng hợp cho các loại tấm đan khác nhau (khác nhau về cấu tạo, về điều kiện thi công). 

Trường hợp dữ liệu giá tổng hợp có nhiều đầu mục để lựa chọn (ví dụ chúng ta có 2 

giá tổng hợp cho 2 loại tấm đan), thì quá trình tra tìm sẽ có hộp thoại để chọn dữ liệu giá 
tổng hợp như sau:  
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Hình 10.24 Hộp thoại tìm kiếm/lựa chọn giá xây dựng tổng hợp 

Trường hợp muốn tạo mới một giá tổng hợp (chưa có giá tổng hợp tương tự đã lưu), 

ta gõ TH vào ô màu vàng ở cuối bảng Giá tổng hợp. Khi đó phần mềm sẽ tạo thêm bảng tính 
và chúng ta thực hiện lại 3 bước xác định giá tổng hợp như đã nêu. 

 

Hình 10.25 Tạo thêm bảng tính giá xây dựng tổng hợp 

4.2 Phân tích, kiểm tra một hồ sơ dự toán có sẵn – công tác thẩm tra  

 

Menu thẩm tra, thẩm định 

4.2.1 Lệnh thẩm tra toàn bộ 

Lệnh này hoạt động tại các sheet Tong hop kinh phi, THCP xay dung, Du toan 

XD, Don gia XD, TH vat tu XD, THCP Thiet bi, CP mua sam, THCP Lap dat, Du toan 

LD, Don gia LD, TH vat tu LD. 

Khi sử dụng lệnh này các bảng tính tại các sheet kể trên sẽ tự động được copy sang 

bên cạnh để tạo ra một bảng gốc để so sánh với bảng sau khi được thẩm tra/ thẩm định. 

Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ phụ trách thẩm tra/ thẩm định sẽ chỉ ra 
những điểm chưa phù hợp trên bảng dự toán có thể là diễn giải khối lượng chưa 
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chính xác, mã hiệu đơn giá áp dụng chưa phù hợp. Trên bảng THCP xây dựng, 
THCP lắp đặt có thể là các hệ số điều chỉnh, định mức tỷ lệ chưa chính xác. Bảng 

CP mua sắm có thể là các thiết bị thừa thiếu, giá chưa đúng. Hoặc bảng Tổng hợp 
kinh phí có thể là các định mức tỷ lệ chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn chưa đúng, 
các khoản mục chi phí khác cần thay đổi…  

Tất cả những thay đổi này cán bộ thẩm tra sẽ sửa trực tiếp trên file dự toán đang 

thẩm tra, và trên phần mềm Dự toán GXD ngay lập tức sẽ đưa ra các gợi ý chênh 
lệch. Những gợi ý này sẽ được tổng hợp lại và đưa ra thành các Nguyên nhân khiến 
tăng, giảm giá trị dự toán ở trong Báo cáo thẩm tra dự toán khi dùng lệnh Xuất 

báo cáo. 

4.2.2 Lệnh kiểm tra lại bảng đơn giá, kiểm tra bảng tổng hợp vật tư 

Lệnh này hoạt động trên sheet Don gia XD, Don gia LD. Khi chạy lệnh này 
phần mềm sẽ so sánh dữ liệu định mức, mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, các công 
thức tính toán, số lượng vật tư có thêm bớt hay không. Những sai khác sẽ xuất hiện ở 

mục chú thích giúp cán bộ thẩm tra, thẩm định dễ dàng phát hiện ra. 

4.2.3 Lệnh Xuất báo cáo 

Sau đảm bảo tất cả các bảng tính đã được kiểm tra, chỉ cần dùng lệnh này để 
xuất ra báo cáo thẩm tra, thẩm định dự toán. 

4.3 Tính dự toán cho một số cấu kiện đặc biệt; công tác tạm tính  

4.3.1 Xử lý đơn giá tạm tính trên phần mềm Dự toán GXD 

4.3.1.1 Đặt vấn đề 

Khi lập dự toán chúng ta sẽ gặp phải các công tác không có trong các tập định 
mức, đơn giá đã ban hành, công bố. Nên chúng ta sẽ không tìm được các mã hiệu định 

mức, đơn giá phù hợp để áp cho công việc. Với những công tác như vậy chúng ta phải 
biết vận dụng một đơn giá nào đó tương tự hoặc tạm tính một đơn giá. Chúng ta nên 
tìm hiểu các mã định mức tương tự, có cùng trình tự thi công, ở các tập định mức, 

đơn giá khác nhau để áp dụng cho các công tác đó, hoặc tham khảo các công trình 
tương tự đã được phê duyệt. Để hiểu kỹ hơn về nội dung xử lý áp dụng, vận dụng mã 
hiệu định mức chúng ta hãy đọc kỹ Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. 

Khi chúng ta không thể tìm ra một mã hiệu định mức nào có sẵn để vận dụng 
cho công tác đó thì sẽ dùng đơn giá tạm tính để xử lý chi phí. 

4.3.1.2 Đơn giá tạm tính trên phần mềm Dự toán GXD 

Trên phần mềm Dự toán GXD cần làm công tác tạm tính, ở cột mã hiệu đơn giá 
chúng ta gõ một trong các từ khóa “tạm tính” hoặc “tam tinh” hoặc “TT” như sau: 
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Hình 10.1 Gõ từ khóa TT hoặc tamtinh 

Sau khi nhập tạm tính và ấn Enter phần mềm sẽ hiện ra hộp thoại như sau: 

 

Hình 10.2 Hộp thoại tra định mức, đơn giá 

Phần mềm có các mẫu công tác tạm tính được đặt sẵn trong cơ sở dữ liệu để gợi 
ý cho chúng ta để chọn mã tạm tính phù hợp với nội dung công tác cần làm. Chúng 

ta để ý sẽ thấy tương ứng với mỗi cột Vật liệu, Vật liệu phụ, Nhân công và Máy thi 
công ở trên là mỗi dòng mã TT. Tại các ô giao đó để trống hoặc có giá trị 1 hoặc 9.  

- Với mã hiệu TT: các chúng ta thấy để trống hết. Mã hiệu này áp dụng với những 
đơn giá tạm tính chúng ta chỉ cần hiển thị ra một giá chung chung không cần tính chi 
tiết vật liệu nhân công máy. 

- Với các mã Từ TT1 đến TT9: chúng ta thấy số 1, 9 hoặc để trống. Điều này có 

ý nghĩa như sau: 

- Như mã TT1, có số 1 ở cột vật liệu và các cột khác trống như vậy công tác phân 

tích ra chỉ có vật liệu. 

- Mã TT2 có số 1 ở cột vật liệu và các cột khác trống như vậy công tác phân tích 
ra chỉ có vật liệu.g mã TT. Tại các ô  
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- Mã TT8 các chúng ta thcột vật l9 ở cột vật liệu và cột máy nghĩa là mã tạm tính 
đó có vật liệu khác, máy khác. 

- Tương tự như vậy cho các mẫu tạm tính khác với các thành phần VL, NC, M 

thay đổi tương ứng. 

Sau khi chúng ta nhớ và làm quen tay rồi thì khi tra mã hiệu chỉ cần gõ luôn TT1 

là ra mẫu công tác tạm tính 1, TT2 là ra luôn mẫu công tác tạm tính 2… TT9 để ra 
công tác tạm tính 9, không cần tra từ khóa tạm tính nữa. 

4.4 Các thủ tục pháp lý liên quan trong công tác dự toán 

4.4.1 Cơ sở pháp lý lập dự toán 

Cốt lõi của việc lập dự toán là tìm các số liệu phù hợp để đưa vào tính toán. Với sự 
phát triển của công cụ phần mềm lập dự toán ngày nay, các thuật toán đã được lập trình, nên 

việc quan trọng nhất của người lập dự toán là tìm được các số liệu đầu vào phù hợp đưa vào 
phần mềm xử lý. Chất lượng số liệu đầu vào sẽ quyết định chất lượng thông tin đầu ra chính 

là bản dự toán. 

4.4.2 Vì sao cần cơ sở pháp lý? 

Giá trị dự toán tính bằng tiền thường rất lớn. Có những nhầm lẫn, sai sót có thể gây ra 

những hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về kinh tế. Với các dự án vốn Nhà nước, để chống 
thất thoát, lãng phí, tham nhũng người ta quy định phải lập dự toán theo các phương pháp, 

các quy định và đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, lập dự toán không 
phải để cho riêng người lập dự toán, mà còn có các tổ chức, cá nhân khác xem. Họ được 

phân quyền, khi họ hỏi chúng ta phải có các dẫn chứng, các cơ sở vững chắc để bảo vệ các 
số liệu, công thức, phương pháp tính và phép tính của mình trong bản dự toán. 

4.4.3 Các văn bản pháp lý 

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng ngày 17/06/2020; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng (thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP); 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức 

xây dựng; 

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương 

pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 
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- Các văn bản còn cần cho các công trình dang dở hoặc thanh tra, kiểm toán công trình 
hoàn thành: 

 Thông tư số 09, 10, 11, 15, 16, 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 
Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Các Nghị định, Thông tư, văn bản khác khi sử dụng sẽ đề cập thêm. 

- Chúng ta có thể dễ dàng tra cứu các văn bản hiện hành và cập nhật các văn bản mới 

trên trang https://dutoan.gxd.vn hoặc https://qlda.gxd.vn. 

4.4.4 Văn bản điều chỉnh dự toán 

Để điều chỉnh những thay đổi về nhiên liệu, năng lượng và nhân công trên địa bàn và 
để đơn giản cho tính toán, các địa phương ban hành hoặc công bố văn bản hướng dẫn điều 

chỉnh dự toán, trong đó có các hệ số để điều chỉnh dự toán lập theo đơn giá địa phương về 
thời giá hiện tại. 

4.4.5 Đơn giá xây dựng công trình 

Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng của địa phương công bố; 

Đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt của địa phương công bố; 

Các tập đơn giá khác do địa phương công bố (nếu có). 

Các địa phương sẽ căn cứ vào định mức do Bộ Xây dựng ban hành và giá các yếu tố 
chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công) tại thời điểm xây dựng Đơn giá để xây dựng lên 

đơn giá cho các công việc. 

Để tính toán và công bố (hoặc ban hành) các tập đơn giá, người ta sử dụng giá vật liệu 

chọn tính, giá nhân công và giá ca máy tại thời điểm tính toán đơn giá, bảng số liệu này 
thường in ở cuối quyển đơn giá (gọi là giá gốc). Khi sử dụng đơn giá địa phương để lập dự 
toán công trình thì ta mới xác định được giá trị dự toán tại thời điểm tính toán đơn giá, tại 

thời điểm lập dự toán phải thực hiệu bù trừ chênh lệch để đưa giá gốc này về mặt bằng giá 
thời điểm (còn gọi là giá tháng). 

4.4.6 Định mức dự toán xây dựng công trình 

Định mức dự toán là công cụ và là số liệu rất quan trọng để lập dự toán và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. Người lập dự toán phải sử dụng thành thạo công cụ định mức, cần hiểu 
rõ và nắm bắt các tập định mức để xác định đủ đầu việc, tra cứu và lựa chọn áp dụng đúng 

mã định mức với nguyên tắc không bị trùng lắp hao phí, phân chia công việc bóc tách khối 
lượng phù hợp với quy cách công việc trong định mức và đơn vị tính để sau áp giá, bảo vệ 

được ở bước thẩm định, thẩm tra dự toán… 

Các tập định mức ban hành kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 30/08/2019 của 

Bộ Xây dựng bao gồm: 

 Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I; 
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 Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;  

 Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III; 

 Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV; 

 Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V; 

 Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI; 

 Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII; 

 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII; 

- Các tập định mức khác tùy công việc định lập dự toán như: Định mức phần xây dựng 
công trình đường dây, trạm biến áp, công trình bưu chính viễn thông… 

4.4.7 Công bố giá vật liệu 

Giá vật tư luôn biến động theo thời gian, vì vậy để phản ánh sự thay đổi này khi lập dự 

toán theo bộ đơn giá địa phương, hàng tháng hoặc quý ở mỗi địa phương có công bố giá vật 
liệu dùng từ thời điểm công bố đến thời điểm có tập công bố giá tiếp theo. 

Công bố giá vật liệu tại mỗi địa phương thường do Liên sở Tài chính và Xây dựng của 
mỗi địa phương chịu trách nhiệm thu thập và công bố. Thường gọi là công bố giá liên sở 

(hay giá tháng, giá quý). Tùy theo từng địa phương sẽ công bố theo tháng hoặc theo quý. 

Để lấy số liệu, xác định giá vật liệu đến hiện trường, xác định chi phí vật liệu chúng ta 
căn cứ theo hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD. 

4.4.8 Giá nhân công 

Giá nhân công khi lập dự toán được xác định dựa vào 2 tài liệu sau:  

- Phụ lục IV phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng ban hành theo Thông 
tư 13/2021/TT-BXD; 

- Văn bản (Quyết định) công bố giá nhân công và các văn bản hướng dẫn có liên quan 
đến vấn đề giá nhân công của địa phương. 

4.4.9 Giá ca máy và thiết bị thi công 

Giá ca máy được xác định dựa vào các tài liệu sau:  

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của địa phương công bố: các địa phương đã ban 
hành đơn giá ca máy thì áp dụng luôn đơn giá ca máy đó và không cần tính toán lại. Nếu địa 

phương có các quyết định về việc điều chỉnh đơn giá ca máy thì cần nghiên cứu và áp dụng 
đúng tinh thần của các quyết định đó; 

- Khi lập dự toán cho công trình xây dựng tại địa phương chưa ban hành đơn giá ca máy 
thì người lập dự toán tự xác định lại đơn giá ca máy theo hướng dẫn tại Phụ lục V Thông tư 

13/2021/TT-BXD với các dữ liệu: 

 Giá nhiên liệu theo thông cáo báo chí xăng dầu tại thời điểm lập dự toán; 
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 Giá năng lượng (điện) theo Quyết định của Bộ Công thương; 

4.4.10 Các tài liệu khác 

Khi lập dự toán còn cần nhiều tài liệu khác có liên quan trên cơ sở hồ sơ thiết kế của 
công trình, tình hình thị trường, mức độ biến động giá cả, mức độ phát triển kinh tế - xã hội 

nơi xây dựng công trình… quá trình thực hành các bài tập chúng ta sẽ thấy rõ thêm. 

4.4.11 Hồ sơ thiết kế 

Bản vẽ thiết kế, báo cáo khảo sát, thuyết minh, biện pháp thi công…: để lấy số liệu 

khối lượng và các thông tin liên quan đến khối lượng và quy cách công việc để áp định mức, 
đơn giá. 
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